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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex ”

Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex	i 
Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex	v 
[bookmark: _Toc107390399]CHƯƠNG I
[bookmark: _Toc107390400]THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
[bookmark: _Toc107390401]1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex (*)
- Địa chỉ : Đại lộ Bình Dương, khu Gò Cát, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Văn Trương
- Điện thoại: 0274 3 681 681;         
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3702291330 đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 08 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 21 tháng 10 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
[bookmark: _Toc107390402]2. Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
- Địa điểm dự án: Đại lộ Bình Dương, khu Gò Cát, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Dự án “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex” (trước đây là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Miền Đông) đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2011.
(*) Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex, được thành lập theo Mã số Doanh nghiệp 3702291330, đăng ký lần đầu ngày 06/08/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 30/06/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, hiện nay là chủ đầu tư của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamex. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP là một trong ba cổ đông sáng lập công ty.
Năm 2011, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (trước đây là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV Becamex IDC) thành lập dự án “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Miền Đông” và đã được Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường cho dự án tại Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 18/03/2011.
Đến tháng 08/2012, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP quyết định đổi tên dự án đầu tư “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Miền Đông” thành “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex” tại Quyết định số 157/2012/QĐ-TC ngày 28/08/2012 (đính kèm phụ lục). Các nội dung đầu tư hạng mục công trình xây dựng, quy trình hoạt động, quy mô, nhu cầu nguyên nhiên liệu, nhân công … không thay đổi so với dự án đầu tư và báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường được phê duyệt. Bệnh viện đã được xây dựng và đi vào hoạt động ổn định với quy mô giai đoạn 1: 300 giường từ tháng 12/2016. Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex cũng đã gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương văn bản số 130/BIH ngày 11/09/2018 về việc giải trình xin sử dụng lại báo cáo ĐTM và làm rõ vấn đề pháp nhân của dự án.
      - Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần :
+ Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 18/03/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Miền đông tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương của Tổng công ty Đầu tư  và phát triển Công nghiệp TNHH một thành viên Becamex IDC.
+ Công văn số 3172/STNMT- CCBVMT ngày 16/08/2016 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra, xác nhận công trinh xử lý nước thải cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex của Tổng công ty đầu tư và phát triển CN-TNHH MTV Becamex IDC.
+ Giấy xác nhận số 1131/GXN-STNMT ngày 27/02/2019 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương về việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex ( trước đây là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Miền đông).
+ Giấy phép số 43/GP-UBND do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 01/06/2018 cho hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  với lưu lượng xả thải lớn nhất là 440m3/ngày đêm.
+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại do Chi cục bảo vệ Môi trường cấp ngày 22/04/2014 với Mã số QLCTNH: 74.002.555T
+ Công văn số 345/CSPC&CC-P2 ngày 30/12/2014 của Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương về việc xác nhận nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

[bookmark: _Toc107390403]3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:
[bookmark: _Toc107390404]3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex thành lập và đi vào hoạt động chính thức vào tháng 12/2016 với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại và đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao nhằm phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho mọi đối tượng, kể cả người nước ngoài đang công tác hoặc du lịch ở tỉnh Bình Dương, các đối tượng lao động tại vùng giáp ranh, vùng xa không đủ điều kiện đến trung tâm TP.HCM có thể được hưởng các kỹ thuật khám và điều trị chất lượng cao.
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex cung cấp đầy đủ các loại dịch vụ như khám bệnh nội trú, ngoại trú, chẩn đoán toàn diện, điều trị, chẩn đoán, thử nghiệm, xét nghiệm, dịch vụ cận lâm sàng...
Vị trí Bệnh viện được thể hiện trên hình ảnh vệ tinh:
[bookmark: _Toc107394280]Hình 1.1. Vị trí Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  [image: ]
Bệnh viện có quy mô 1000 giường, hiện tại Bệnh viện đã đầu tư 300 giường. Bệnh viện có tổng cộng 11 phòng ban, 12 khoa lâm sàng và 5 khoa cận lâm sàng, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc504029927][bookmark: _Toc504030456][bookmark: _Toc504030885][bookmark: _Toc107394292][bookmark: _Toc107394356]Bảng 1.1. Danh sách các khoa/phòng của Bệnh viện
	Khoa
STT
	Phòng ban
	Khoa lâm sàng
	Khoa cận lâm sàng

	1
	Hội đồng quản trị
	Khoa khám bệnh
	Khoa xét nghiệm

	2
	Ban gíam đốc
	Khoa hồi sức tích cực – chống độc
	Khoa chẩn đoán hình ảnh

	3
	Phòng Kế hoạch tổng hợp
	Khoa nội
	Đơn vị nội soi

	4
	Phòng điều dưỡng
	Khoa nhi
	Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

	5
	Phòng vật tư – thiết bị y tế
	Khoa ngoại
	Khoa dược

	6
	Phòng quản trị
	Khoa phụ - sản
	

	7
	Phòng hành chánh nhân sự
	Khoa phục hồi chức năng
	

	8
	Phòng tài chính kế toán
	Khoa liên chuyên khoa
	

	9
	Phòng đối ngoại
	Khoa gây mê hồi sức
	

	10
	Phòng quản lý chất lượng
	Khoa cấp cứu
	

	11
	Phòng công nghệ thông tin
	Đơn vị can thiệp nội mạch
	

	12
	
	Đơn vị lọc máu
	


Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex, 06/2022
Hiện nay, bệnh viện chỉ mới hoạt động với khoảng 30% công suất của toàn dự án theo ĐTM được phê duyệt số 827/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2011.
[bookmark: _Toc107390405]3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:
Thời gian hoạt động làm việc của Bệnh viện theo giờ hành chính từ 7:00 sáng đến 16:30 chiều, Cấp cứu và lưu bệnh nhân 24/24. Các quy trình cụ thể như sau:




· Quy trình khám bệnh
[bookmark: _Toc107394281]Hình 1.2. Quy trình khám bệnh Người bệnh
Đăng ký khám bệnh, lấy số thứ tự và đóng tiền khám tại quầy thu ngân lấy số thứ tự

Chờ khám bệnh theo thứ tự 
Khám bệnh 
Xét nghiệm cận lâm sàng
Kê toa thuốc 
Nhập viện
Chuyển viện

· Quy trình xét nghiệm cận lâm sàng

Bệnh nhân đóng tiền tại quầy thu phí
Nộp phiếu chỉ định cận lâm sàng tại các khoa cận lâm sàng
Thực hiện các xét nghiệm CLS
Nhận kết quả và quay về phòng khám

[bookmark: _Toc107394282]Hình 1.3. Quy trình xét nghiệm cận lâm sàng




· Quy trình điều trị bệnh nội trú
Bệnh nhân được chỉ định nhập viện
Đóng viện phí và nhập viện
Nhận chỉ định khám chuyên sâu và theo dõi tình hình phát triển bệnh từ Bác sĩ
Sức khỏe ổn định, hoàn tất viện phí và xuất viện

[bookmark: _Toc107394283]Hình 1.4. Quy trình điều trị bệnh nội trú
[bookmark: _Toc107390406]3.3. Sản phẩm của cơ sở:
3.3.1. Tình hình hoạt động của Bệnh viện
Cuối tháng 12/2016 Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động. Bệnh viện tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ Bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú.
Hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex năm 2020 được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc383158363][bookmark: _Toc392249025][bookmark: _Toc510920305][bookmark: _Toc107394293][bookmark: _Toc107394357]Bảng 1.2. Hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện
	Stt
	Nội dung hoạt động
	Đơn vị tính
	Hoạt động khám chữa bệnh

	1
	Tổng số lần khám bệnh 
	Lượt
	1222

	2
	Tổng số kỹ thuật phục hồi chức năng (kỹ thuật)
	Lượt
	315.739

	3
	Siêu âm 
	Lượt
	35.311

	4
	X- quang 
	Lượt
	104.554

	5
	Xét nghiệm 
	Lượt
	55.017

	6
	ECG 
	Lượt
	691.923

	7
	Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 
	Lượt
	20.654


Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex, 2022
3.3.2. Nhu cầu sử dụng nước và nguồn tiếp nhận nước thải. 
Nguồn cung cấp nước cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  được lấy từ nhà máy nước của thành phố Thuận An. Nước từ nhà máy nước của thành phố Thuận An sẽ được bơm về 02 hồ chứa tầng hầm FM (hồ nước cấp sinh hoạt 400 m3 và hồ nước cấp chiller & PCCC 450 m3). Từ đây nước sẽ được cấp lên hồ của tòa nhà A,B như sau:
	+ Tòa nhà A có 2 hồ chứa (hồ trữ nước thô 130 m3 và hồ trữ nước xử lý 110 m3). Nước từ hồ cấp nước sinh hoạt tầng hầm được bơm tự động lên hồ cấp nước thô qua hệ thống xử lý thì sẽ được phân đến các bồn rửa tay, rửa thiết bị, vòi tắm của các khu vực trong tòa nhà A, khu nhà giặt, khu FM và nhà chứa chất thải.
	+ Tương tự, tòa nhà B có 2 hồ chứa (hồ trữ nước thô 130 m3 và hồ trữ nước xử lý 110 m3). Nước từ hồ cấp nước sinh hoạt bơm lên hồ trữ nước thô và qua hệ thống xử lý nước sẽ được phân phối đến các lavabo rửa thay, rửa thiết bị, vòi tắm ở tất cả các khu vực tòa nhà B. 
Nhu cầu sử dụng nước của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  xuất phát chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên của Bệnh viện, từ hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú, từ hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân nội trú, rửa xe, nước cấp cho khu vực căn tin, nước cấp cho vệ sinh khu vực tập trung chất thải rắn, nước tưới cây và nước rửa đường.
Bệnh viện với tổng quy mô là 1.000 giường bệnh. Tuy nhiên, theo kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex sẽ chia giai đoạn để đầu tư, chi tiết như sau:
· Giai đoạn 1 (từ năm 2017 đến năm 2022): 300 giường bệnh.
· Giai đoạn 2 (từ năm 2023 đến năm 2026): 400 giường bệnh
3.3.2.1. Nhu cầu sử dụng nước
a. Nhu cầu sử dụng nước cấp hiện nay
- Theo số liệu của đồng hồ theo dõi lưu lượng nước cấp.
Số liệu lưu lượng nước cấp từ tháng 01/2021 – 06/2022 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  thì nhu cầu sử dụng nước của Bệnh viện như sau:
+ Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất: 410 m3/ngày.đêm (ngày 01/06/2022).
+ Nhu cầu sử dụng nước nhỏ nhất: 44 m3/ngày.đêm (ngày 17/02/2021).
+ Nhu cầu sử dụng nước trung bình: 152 m3/ngày.đêm.
- Nhu cầu sử dụng nước tính toán theo định mức.
Theo kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex sẽ chia thành các giai đoạn để đầu tư. Hiện nay, Công ty đã đầu tư giai đoạn 1 (từ năm 2017 đến năm 2022) với quy mô 300 giường bệnh, số lượng công nhân viên của bệnh viện 600 người, số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú ngày cao nhất từ trước đến nay khoảng 600 người/ngày và 07 xe cứu thương. Do đó, theo tính toán tổng nhu cầu sử dụng nước được tính toán khoảng 408,4 m3/ngày.đêm, lượng nước dùng của bệnh viện phụ thuộc vào tình hình khám chữa bệnh. Cụ thể, các nguồn nước sử dụng được tính toán cho từng hạng mục sau:
+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân nội trú: 150 m3/ngày.đêm.
+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên của Bệnh viện: 27 m3/ngày.đêm.
+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân ngoại trú: 9 m3/ngày.đêm.
+ Nước cấp cho nhu cầu khác: 
· Nước cấp cho hoạt động rửa xe: 3 m3/ngày.đêm.
· Nước cấp cho hoạt động vệ sinh tại căn tin (không nấu ăn trực tiếp tại căn tin): 109 m3/ngày.đêm.
· Nước cấp cho hoạt động giặt tẩy: 26 m3/ngày.đêm.
· Nước cấp cho hoạt động vệ sinh khu vực tập trung chất thải rắn: 1m3/ngày.đêm.
· Nước tưới cây: 59 m3/ngày.đêm.
· Nước rửa đường: 24,3 m3/ngày.đêm.
Ngoài ra, dự án còn cấp cho nhu cầu PCCC được thiết kế cho 01 đám cháy xảy ra trong khoảng 3 giờ. Lưu lượng nước cho quá trình chữa cháy là 10 l/s. Như vậy, lượng nước dự phòng cho quá trình PCCC là 108 m3. 
b. Nhu cầu sử dụng nước cấp giai đoạn 2 (từ năm 2022 đến năm 2026)
Theo kế hoạch đầu tư của Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex sẽ chia thành các giai đoạn để đầu tư. Hiện nay, Công ty đã đầu tư giai đoạn 1 (từ năm 2017 đến năm 2022) với quy mô 300 giường bệnh và theo kế hoạch của bệnh viện dự kiến sẽ đầu tư giai đoạn 2 (từ năm 2023 đến năm 2026) với quy mô 400 giường bệnh (tăng thêm 100 giường bệnh) để phục vụ tốt cho việc khám và chữa bệnh cho nhân dân. Việc nâng quy mô giường sẽ nâng số lượng công nhân viên của bệnh viện dự kiến từ 600 người lên 800 người (tăng thêm 200 người), Bệnh viện ước tính số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú ngày cao nhất từ nay đến năm 2026 khoảng 1.200 người/ngày và 10 xe cứu thương (đầu tư thêm 03 xe cứu thương). Do đó, nhu cầu cấp nước giai đoạn 2 sẽ tăng lên, tính toán theo định mức nhu cầu sử dụng nước của bệnh viện giai đoạn 2 khoảng 522,4 m3/ngày.đêm, lượng nước dùng của bệnh viện phụ thuộc vào tình hình khám chữa bệnh. Cụ thể, các nguồn nước sử dụng được tính toán cho từng hạng mục sau:
+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân nội trú: 200 m3/ngày đêm.
+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên của Bệnh viện: 36 m3/ngày.đêm.
+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân ngoại trú: 18 m3/ngày.đêm.
+ Nước cấp cho nhu cầu khác: 
· Nước cấp cho hoạt động rửa xe: 4 m3/ngày.đêm.
· Nước cấp cho hoạt động vệ sinh tại căn tin (không nấu ăn trực tiếp tại căn tin): 145 m3/ngày.đêm.
· Nước cấp cho hoạt động giặt tẩy: 35 m3/ngày.đêm.
· Nước cấp cho hoạt động vệ sinh khu vực tập trung chất thải rắn: 2 m3/ngày.đêm.
· Nước tưới cây: 59 m3/ngày.đêm.
· Nước rửa đường: 24,3 m3/ngày.đêm.
Ngoài ra, dự án còn cấp cho nhu cầu PCCC được thiết kế cho 01 đám cháy xảy ra trong khoảng 3 giờ. Lưu lượng nước cho quá trình chữa cháy là 10 l/s. Như vậy, lượng nước dự phòng cho quá trình PCCC là 108 m3. 
3.3.2.2. Nguồn tiếp nhận nước thải
Nước thải sau hệ thống XLNT của Bệnh viện sau khi được xử lý thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực trong khuôn viên Bệnh viện và đổ vào kênh Tiêu Bình Hòa. Sau đó, nước thải theo kênh Tiêu Bình Hòa ra rạch Vĩnh Bình, rồi chảy vào sông Sài Gòn.
Tọa độ trạm sử lý nước thải, vị trí nước thải sau xử lý thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực, kênh tiêu Bình Hòa, rạch Vĩnh Bình và vị trí  nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là sông Sài Gòn (theo hệ quy chiếu VN2000 múi 3) như sau:
- Tọa độ hệ thống XLNT: X = 12 06 023 m; Y = 06 86 535 m.
- Tọa độ vị trí xả nước thải ra hệ thống thoát nước của khu vực: X = 12 06 022 m;  Y = 06 86 916 m.
- Tọa độ vị trí xả nước thải ra kênh Tiêu Bình Hòa: X = 12 05 698 m; 
Y = 06 86 927 m.
- Tọa độ vị trí xả nước thải ra rạch Vĩnh Bình: X = 12 02 503 m; Y = 06 87 218 m.
- Tọa độ vị trí xả nước thải ra sông Sài Gòn: X = 12 01 845 m; Y = 06 87 131 m.
[bookmark: _Toc107390407]4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:
[bookmark: _Toc107390408]4.1 Nhu cầu máy móc thiết bị
Trong quá trình khám chữa bệnh và điều trị, Bệnh viện sử dụng các loại thiết bị được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc88905966][bookmark: _Toc107394294][bookmark: _Toc107394358]Bảng 1.3. Danh mục máy móc thiết bị của Bệnh viện
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 T
	Bộ
	01

	2
	Hệ thống chụp cắt lớp điện toán
	Bộ
	02

	3
	Máy X-Q  
	Máy
	08

	4
	Máy chụp nhũ ảnh KTS
	Máy
	01

	5
	Máy in phim khô bằng tia laser
	Máy
	04

	6
	Máy đo loãng xương bằng tia X
	Máy
	01

	7
	Máy siêu âm 
	Máy
	10

	8
	Hệ thống chuyển đổi KTS của máy X-quang và phụ kiện
	Bộ
	01

	9
	Máy đo huyết áp
	Máy
	54

	10
	Máy rửa ống soi tự động 2 ngăn
	Máy
	01

	11
	Máy hút dịch ngắt quãng
	Máy
	11

	12
	Hệ thống chụp mạch máu xóa nền 2 bình diện
	Bộ
	01

	13
	Hệ thống xét nghiệm sinh hóa & miễn dịch tự động
	Bộ
	01

	14
	Máy tốc độ lắng máu
	Máy
	01

	15
	Máy xác định nhóm máu tự động
	Máy
	01

	16
	Kính hiển vi
	Máy
	07

	17
	Máy xử lý mô tự động
	Máy
	01

	18
	Máy cắt vi phẫu microtom
	Máy
	01

	19
	Máy vùi mô, đúc khuôn
	Máy
	01

	20
	Máy cắt lạnh
	Máy
	01

	21
	Hệ thống mở Realtime PCR nhanh
	Bộ
	01

	22
	Máy ly tâm 
	Máy
	07

	23
	Máy trộn Vortex
	Máy
	02

	24
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	Máy
	02

	24
	Máy đo pH
	Máy
	01

	25
	Tủ cấy vi sinh
	Máy
	01

	27
	Máy hấp ướt
	Máy
	04

	28
	Máy cấy máu
	Máy
	01

	29
	Hệ thống Elisa tự động
	Bộ
	01

	30
	Máy miễn dịch
	Máy
	01

	31
	Hệ thống kín XN Sinh học phân tử
	Bộ
	01

	32
	Máy nước tiểu
	Máy
	01

	33
	Máy khí máu
	Máy
	01

	34
	Máy xét nghiệm huyết học tự động
	Máy
	04

	35
	Máy hấp tiệt trùng 
	Máy
	04

	36
	Máy rửa 
	Máy
	06

	37
	Máy ép hàn túi tiệt trùng
	Máy
	02

	38
	Bàn để máy siêu âm
	Máy
	02

	39
	Máy giặt y tế 
	Máy
	04

	40
	Máy sấy công nghiệp 
	Máy
	02

	41
	Máy ủi 
	Máy
	02

	42
	Máy may 
	Máy
	01

	43
	Hệ thống máy chính
	Bộ
	02

	44
	Bộ DC soi bàng quang chẩn đoán và bóp sỏi
	Bộ
	01

	45
	Máy gây mê giúp thở 
	Máy
	08

	46
	Máy Phaco hút nhân
	Máy
	01

	47
	Máy truyền dịch tự động
	Máy
	08

	48
	Máy sưởi ấm 
	Máy
	08

	49
	Máy cắt đốt cao tần
	Máy
	05

	50
	Bộ nội soi thường
	Bộ
	05

	51
	Bộ phẫu thuật vi phẫu thần kinh
	Bộ
	01

	52
	Bộ máy khoan cưa mài sọ não cột sống
	Bộ
	01

	53
	Máy khoan lòng tủy
	Máy
	02

	54
	Bộ soi 
	Bộ
	02

	55
	Bộ DC vi phẫu tai
	Bộ
	01

	56
	Máy khoan bào mô cho TMH
	Máy
	01

	57
	Bộ máy bào mô nội soi phụ khoa
	Bộ
	01

	58
	Bộ dụng cụ vi phẫu chỉnh hình
	Bộ
	01

	59
	Máy Coblator
	Máy
	01

	60
	Máy đo Niệu dòng đồ
	Máy
	01

	61
	Máy đo độ bão hòa Oxy
	Máy
	25

	62
	Máy đo điện tim
	Máy
	09

	63
	Máy đo điện cơ/điện thế gợi 4 kênh
	Máy
	01

	64
	Máy điện não vi tính
	Máy
	01

	65
	Hệ thống nội soi tai mũi họng
	Máy
	01

	66
	Máy chạy thận nhân tạo
	Máy
	10

	67
	Máy sốc tim 
	Máy
	10

	68
	Máy cưa bột 
	Máy
	01

	69
	Máy thở di động
	Máy
	02

	70
	Máy giúp thở
	Máy
	09

	71
	Máy lọc máu liên tục 
	Máy
	01

	72
	Máy đốt cổ tử cung (có máy hút khói IES 300)
	Máy
	01

	73
	Máy soi Cổ tử cung
	Máy
	02

	74
	Máy Doppler tim thai bỏ túi
	Máy
	02

	75
	Máy hút áp lực thấp
	Máy
	02

	76
	Máy đo nồng độ Bilirubin không xâm lấn
	Máy
	01

	77
	Lồng ấp trẻ sơ sinh dùng chuyển viện
	Máy
	01

	78
	Hệ thống nCPAP
	Bộ
	03

	79
	Máy đo thính lực
	Máy
	01

	80
	Máy đo nhĩ lượng và OAE
	Máy
	01

	81
	Đèn Otoscope soi tai
	Máy
	02

	82
	Bộ loa soi tai Hartmann
	Máy
	40

	83
	Máy đo khúc xạ giác mạc
	Máy
	01

	84
	Máy chiếu kiểm tra thị lực
	Máy
	01

	85
	Máy laser YAG
	Máy
	01

	86
	Máy chụp hình đáy mắt không giãn đồng tử
	Máy
	01

	87
	Máy đo nhãn áp không tiếp xúc
	Máy
	01

	88
	Ghế máy nha khoa
	Máy
	06

	89
	Máy thổi cát đánh bóng
	Máy
	01

	90
	Máy cạo vôi siêu âm
	Máy
	02

	91
	Máy hút chân không ép máng tẩy trắng
	Máy
	01

	92
	Máy scan phim KTS phosphor plate
	Máy
	01

	93
	Máy cạo vôi
	Máy
	04

	94
	Máy điều trị nội nha
	Máy
	02

	95
	Máy đo chiều dài ống tủy
	Máy
	02

	96
	Máy làm sạch và tra dầu tay khoan
	Máy
	01

	97
	Máy đánh Amalgam
	Máy
	02

	98
	Máy kích thích điện
	Máy
	02

	99
	Máy kéo giãn cột sống
	Máy
	01

	100
	Máy sóng ngắn trị liệu
	Máy
	01

	101
	Hệ thống kéo giãn cột sống cổ, ngực và lưng
	Bộ
	04

	102
	Máy vi sóng xung và liên tục
	Máy
	02

	103
	Máy điều trị sóng ngắn xung và liên tục
	Máy
	01

	104
	Máy điều trị bằng điện trường cao áp
	Máy
	02

	105
	Máy nén ép liên tục và ngắt quãng
	Máy
	02

	106
	Máy điện rung massage
	Máy
	10

	107
	Buồng điều trị oxy cao áp với hệ thống tự tạo oxy 
	Máy
	01

	108
	Máy khử mùi
	Máy
	01

	109
	Bộ phẫu thuật nội soi mũi xoang
	Bộ
	01

	110
	Bộ vi phẫu bổ sung
	Bộ
	01

	111
	Máy bơm tiêm điện
	Máy
	35

	112
	Máy truyền dịch
	Máy
	08

	113
	Máy kích thích thần kinh
	Máy
	02

	114
	Máy xét nghiệm 
	Máy
	02

	115
	Hệ thống máy tách chiết tự động
	Bộ
	01

	116
	Máy phân tích đông máu tự động
	Máy
	01

	117
	Hệ thống máy lạnh trung tâm (Chiller)
	Bộ
	03

	118
	Máy biến áp
	Máy
	03

	119
	Máy phát điện 
	Máy
	02

	120
	Bộ dụng cụ sanh
	Máy
	06

	121
	Máy bơm hút, tưới rửa
	Máy
	01

	122
	Bộ dụng cụ động mạch chủ
	Bộ
	01

	123
	Máy đọc
	Máy
	01

	124
	Máy định danh vi sinh và kháng sinh đồ bán tự động
	Máy
	01

	125
	Máy đọc test nhanh
	Máy
	01

	126
	Bộ đèn trị liệu vàng da 2 mặt
	Bộ
	02

	127
	Máy thăm dò chức năng hô hấp
	Máy
	01

	128
	Máy siêu âm tổng quát tim mạch cao cấp có chương trình siêu âm đàn hồi mô gan định lượng
	Máy
	01

	129
	Máy xét nghiệm miễn dịch tự động
	Máy
	01


Nguồn: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex, 2022
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	STT
	Tên hóa chất, vật liệu y tế
	Đơn vị/năm
	Khối lượng

	1 
	Vôi soda hạt
	Lít
	10

	2 
	Cồn 
	Lít
	60

	3 
	Chỉ thị sinh học trong hấp khử trùng
	Ống
	350

	4 
	Dung dịch lọc thận HD plus 144A
	Can
	1626

	5 
	Miếng thử lò hấp Bowie Dick 
	Miếng
	400

	6 
	Test thử hóa chất trước 
	Test
	100

	7 
	Hộp bột thẩm phân máu Sol cart B bicarbonate 
	Hộp
	3745

	8 
	Test thử hóa chất sau 
	Test
	100

	9 
	Test kiểm soát gói đồ hấp nhiệt độ, áp suất, thời gian
	Miếng
	1000

	10 
	Test kiểm soát tiệt trùng vi sinh 3h bằng hơi nước 
	Ống
	350

	11 
	Test nhanh 
	Test
	1400

	12 
	Aztreonam 30mcg 30mcg(Aztreonam)
	Đĩa
	250

	13 
	Clindamycin 2mcg 2mcg(Clindamycin)
	Đĩa
	250

	14 
	Clotest (Clotest)
	Test
	1220

	15 
	Clover 
	Test
	1.156

	16 
	Colistin 10mcg 10mcg (Colistin)
	Đĩa
	250

	17 
	CRP Latex Atlas 100T (CRP Latex Atlas 100T)
	Test
	500

	18 
	Đĩa kháng sinh 
	Đĩa
	4.150

	19 
	Dịch lọc máu Hemosol
	Túi
	90

	20 
	HIV Device
	Test
	410

	21 
	Moxifloxacin 5mcg 5mcg
	Đĩa
	250

	22 
	Onsite H.Pylori Ag Rapid Test
	Test
	525

	23 
	Onsite HAV IgM Rapid Test (HAV IgM)
	Test
	330

	24 
	Onsite HEV IgM Rapid Test (HEV IgM)
	Test
	330

	25 
	Sabouraud Dextrose Agar 
	Đĩa
	970

	26 
	Taenia solium Antibody Assay
	Test
	96

	27 
	Test XN 
	Test
	900

	28 
	04880340190 PROCELL M 2*2 L ELEC
	Hộp
	37

	29 
	10394246001 COBAS SAMPLE CUP 5000PCS
	Cái
	4000

	30 
	11379208173 Combur-10-M 100 Str
	Que
	10000

	31 
	Thuốc thử nhóm máu 
	Hộp
	92

	32 
	Gel bôi trơn vô trùng dùng trong nội soi, thăm khám phụ khoa
	Hộp
	61

	33 
	03004899190 PRECLEAN M (PreClean M Elecsys cobas e)
	Hộp
	38

	34 
	04687787190 HBSAG 2 ELEC
	Hộp
	38

	35 
	04880293190 CLEAN-CELL M 2*2 L ELEC
	Hộp
	37

	36 
	05772583001 MICROSAMPLER PROTECT sterile
	Cái
	250

	37 
	06368921190 Anti-HCV G2 cobas e 100
	Hộp
	36

	38 
	Bộ xét nghiệm hơi thở urea C13 
	Hộp
	285

	39 
	Cellpack DCL 20L
	Thùng
	23

	40 
	Coulter DxH Diluent 10L
	Hộp
	45

	41 
	Taenia solium IgG (Cysticercus cellulosae Ab (sán lợn))
	Test
	96

	42 
	Fasciola Antibody Assay (Fasciola sp (Sán lá lớn ở gan))
	Test
	96

	43 
	iVA qPCR 3Standard Kit
	Bộ
	45

	44 
	Reaction Vessels
	Túi
	24

	45 
	Strongyloides Antibody Assay (Strongyloides stercoralis 
	Test
	96

	46 
	System Calibrator
	Lọ
	23

	47 
	Toxocara Antibody Assay (Toxocara canis IgG)
	Test
	192

	48 
	Tube for ESR (Tube for ESR)
	Ống
	200

	49 
	Wash Buffer II
	Thùng
	46

	50 
	Aniosyme Synergy-5
	Chai
	65

	51 
	Dung dịch phun khử nhanh các bề mặt và trang thiết bị
	Chai
	29

	52 
	Clincare (Chlorhexidine gluconate 0,5%)
	Chai
	156

	53 
	Dung dịch rửa tay phẫu thuật chlorhexidine 4%
	Chai
	23

	54 
	Dung dịch sát khuẩn Microshield 2% 
	Chai
	74

	55 
	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ Cidex OPA 5L
	Can
	57

	56 
	Germisept 2,5 g
	Viên
	2600

	57 
	Lifo-Scrub 500ml (Chlorhexidine digluconate 3,9%)
	Chai
	25

	58 
	Oxy già (Hydroxy peroxide 3% (oxy già))
	Chai
	172

	59 
	Povidine 
	Chai
	351

	60 
	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn (có chất bảo vệ da)
	Chai
	99

	61 
	Clonorchis sinensis IgG (Clonorchis/ Opisthorchis Ab (sán lá nhỏ ở gan))
	Test
	96

	62 
	Entamoeba histolytica Antibody Assay 
	Test
	96

	63 
	Môi trường nuôi cấy FA Plus BacT/Alert
	Chai
	70

	64 
	Substrate (Substrate)
	Bình
	40

	65 
	Trichinella Antibody Assay (Trichinella spiralis IgG)
	Test
	96

	66 
	Que thử đường huyết
	Que
	3252

	67 
	Aerobic Blood Culture Bottle (I-1)
	Chai
	120

	68 
	ASO Latex Atlas 100T (Kit thử ASO (Anti Streptolysin O))
	Test
	400

	69 
	BA 90 (Thạch máu - Blood agar)
	Đĩa
	350

	70 
	Chocolate Agar (Thạch CA - Chocolate Agar)
	Đĩa
	40

	71 
	Chocolate H Agar (Thạch CAHI)
	Đĩa
	70

	72 
	Đĩa giấy oxidase (Đĩa giấy oxidase)
	Đĩa
	60

	73 
	IDStrip GNA ID (Strip API 20E)
	Strip
	24

	74 
	IDStrip GNA+B ID (Strip API 20NE)
	Strip
	72

	75 
	IDStrip Staph (Strip API Staph)
	Strip
	40

	76 
	MC 90 (Thạch MC - Mac Conkey Agar)
	Đĩa
	480

	77 
	Mueller Hinton Agar (Thạch MHA (dạng đĩa))
	Đĩa
	300

	78 
	Dengue NS1 Ag Cassette (Dengue NS1)
	Test
	1260

	79 
	Dengue IgG/IgM Cassette (Dengue IgG/IgM)
	Test
	540

	80 
	RF Latex Atlas 100T (Kit thử RF)
	Test
	100

	81 
	Rota Test (Test nhanh Rotavirus)
	Test
	60

	82 
	Thẻ định nhóm máu ABO+D tại giường bệnh
	Test
	700

	83 
	SS Agar (Thạch Salmonella-Shigella)
	Đĩa
	240

	84 
	Test tay chân miệng EV 71 IgM/IgG
	Test
	50

	85 
	Thioglycolate medium (Thioglycolate lỏng)
	Ống
	110

	86 
	TPHA latex kit (Kit thử TPHA)
	Test
	200

	87 
	Dung dịch ngâm tẩy rửa theo cơ chế enzym
	Chai
	92

	88 
	Airway 
	Cái
	208

	89 
	Áo phẫu thuật dùng 1 lần M 
	Bộ
	17

	90 
	Băng bảo vệ mắt trẻ sơ sinh 
	Cái
	91

	91 
	Bao dây cần đốt 
	Cái
	8

	92 
	Bao giày nylon cao cổ 
	Đôi
	135

	93 
	Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng 
	Cái
	22

	94 
	Bộ dây lọc máu 
	Bộ
	62

	95 
	Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn Artline 1 đường 
	Bộ
	2

	96 
	Bộ hút đàm kín số 14 (Lọ lấy đàm kín tiệt trùng)
	Bộ
	4

	97 
	Bộ khăn can thiệp mạch vành (Bộ khăn chụp mạch vành)
	Bộ
	5

	98 
	Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M100
	Bộ
	9

	99 
	Bộ thông phổi đơn 
	Cái
	5

	100 
	Catheter tĩnh mạch rốn 
	Cái
	16

	101 
	Catheter động mạch quay 3F 
	Bộ
	2

	102 
	Catheter chạy thận 
	Bộ
	3

	103 
	Dây hút đàm 
	Cái
	421

	104 
	Dây Penrose
	Sợi
	18

	105 
	Dây oxy 2 nhánh sơ sinh 
	Sợi
	3

	106 
	Điện cực dán đo dẫn truyền điện cơ 
	Miếng
	12

	107 
	Găng phẩu thuật tiệt trùng 
	Đôi
	1849

	108 
	Kẹp rốn 
	Cái
	14

	109 
	Khăn em bé 
	Cái
	2920

	110 
	Kim K Files số 6-80 (K-file (các số, dài 21-25))
	Vĩ
	2

	111 
	Kim Reamers số 6-80 (K-reamer (các số, dài 21-23-25))
	Vĩ
	2

	112 
	Kim đo điện cơ đồng tâm 
	Cây
	40

	113 
	Bộ truyền dịch áp lực cao
	Cái
	7

	114 
	Mask gây mê 
	Cái
	2

	115 
	Nội khí quản cong mũi Flexicare 
	Cái
	2

	116 
	Nút đậy quả lọc thận 
	Cái
	500

	117 
	Ống hút đàm nhớt 
	Sợi
	192

	118 
	Ống dẫn lưu ổ bụng
	Cái
	22

	119 
	Ống sonde double J 
	Sợi
	5

	120 
	Ống nghiệm thủy tinh 
	Cái
	250

	121 
	Ống hút Pasteur 1ml 
	Cái
	300

	122 
	Bộ gây tê ngoài màng cứng cải tiến
	Bộ
	4

	123 
	Quả lọc thận 
	Quả
	13

	124 
	Rọ lấy sỏi 
	Cái
	4

	125 
	Ống thông tiểu Pezzer
	Cái
	2

	126 
	Sonde JJ các loại từ 7Fr, dài 26cm (Ống sonde double J)
	Cái
	2

	127 
	Vật liệu cầm máu 
	Miếng
	14

	128 
	Trục lắp (Trục lắp cho đĩa đánh bóng)
	Cái
	30

	129 
	Túi nước tiểu quai treo
	Cái
	455

	130 
	Túi đựng bệnh phẩm tiệt trùng 
	Cái
	10

	131 
	Túi đựng phân 
	Cái
	10

	132 
	Túi cuộn tiệt trùng 
	Cuộn
	10

	133 
	Bao tránh thai 
	Cái
	1551

	134 
	Bao tóc xếp 
	Cái
	8053

	135 
	Bao Camera nội soi 
	Cái
	123

	136 
	Bao giày nylon 
	Đôi
	1848

	137 
	Bộ chăm sóc catheter 
	Bộ
	52

	138 
	Bơm tiêm 
	Cái
	16204

	139 
	Bộ ống nẫng người lớn
	Bộ
	14

	140 
	Đầu côn có lọc tiệt trùng
	Hộp
	46

	141 
	Đầu col vàng 
	Cái
	12000

	142 
	Đầu col xanh 200-1000 µl
	Cái
	8000

	143 
	Đầu dò mổ amidan và nạo V.A 
	Cái
	2

	144 
	Đầu côn có lọc tiệt trùng 1-20μl 20μl
	Cái
	5

	145 
	Dây Ga rô 
	Cái
	97

	146 
	Dây cho ăn 
	Sợi
	54

	147 
	Dây hút phẫu thuật đã tiệt trùng 8 ly dài 2m 
	Sợi
	550

	148 
	Dây oxy 2 nhánh size S 
	Cái
	89

	149 
	Dây đeo tay cho bệnh nhân 
	sợi
	1053

	150 
	Dây oxy 2 nhánh size L 
	Cái
	1204

	151 
	Dây hút đàm 
	Cái
	290

	152 
	Dây hút nhớt 
	Cái
	2

	153 
	Dây xông hậu môn 
	Sợi
	16

	154 
	Đè lưỡi gỗ tiệt trùng
	Cây
	10769

	155 
	Điện cực tim 
	Cái
	2742

	156 
	Dome đo huyết áp xâm lấn
	Cái
	2

	157 
	Dụng cụ phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo 
	Cái
	32

	158 
	Ống nghiệm ly tâm nhựa 
	Cái
	1250

	159 
	Găng tay 
	Đôi
	95608

	160 
	Găng sản VINA-Obstetrics Gloves (Sterile)
	đôi
	30

	161 
	Găng khám không bột 
	Đôi
	2950

	162 
	Găng phẫu thuật không bột 
	Đôi
	116

	163 
	Giấy gói dụng cụ 
	Tờ
	550

	164 
	Giấy in nhiệt 
	Cuộn
	7

	165 
	Giấy lau không bụi Kimwipes
	Hộp
	5

	166 
	Kẹp rốn 
	Cái
	372

	167 
	Khẩu trang 
	Cái
	21938

	168 
	Săng mổ 
	Cái
	292

	169 
	Khóa ba chia + dây 100 cm 
	Sợi
	50

	170 
	Kim tiêm VIKIMCO 
	Cây
	151

	171 
	Lam kính 
	Cái
	2880

	172 
	Lam men 
	Cái
	1600

	173 
	Lancet lấy máu 
	Cây
	30

	174 
	Lọc khuẩn 
	Cái
	192

	175 
	Lọ sinh phẩm 
	Lọ
	9588

	176 
	Lọ đựng bệnh phẩm tiệt trùng 
	Cái
	318

	177 
	Mask thở oxy 
	Cái
	212

	178 
	Mask xông khí 
	Cái
	168

	179 
	Mask gây mê 
	Cái
	2

	180 
	Mask oxy có túi người lớn 
	Bộ
	46

	181 
	Mặt nạ soi thanh quản 
	Cái
	3

	182 
	Mền sưởi ấm 
	Cái
	240

	183 
	Nelaton Catheter 
	Sợi
	118

	184 
	Nội khí quản cong miệng 
	Cái
	39

	185 
	Nón y tế 
	Cái
	118

	186 
	Ống nghiệm 
	Ống
	52421

	187 
	Ống hút Pipet 
	Cái
	200

	188 
	Ống đặt nội khí quản lò xo
	Cái
	32

	189 
	Ống thông phổi 
	Cái
	3

	190 
	Ống thông dạ dày 
	Cái
	161

	191 
	Ống đặt nội khí quản có bóng
	Cái
	181

	192 
	Ống nối dây thở 
	Cái
	31

	193 
	Phim 
	Tấm
	10090

	194 
	Que lấy bệnh phẩm Nam/Nữ tiệt trùng
	Cái
	844

	195 
	Sonde Foley 
	Sợi
	406

	196 
	Tấm lót 
	Miếng
	1.416

	197 
	Tạp dề Medico 
	Cái
	562

	198 
	Túi cuộn tiệt trùng 
	Cuộn
	83

	199 
	Túi cho ăn
	Cái
	39

	200 
	Túi sưởi ấm 
	Túi
	6

	201 
	Dụng cụ tránh thai trong tử cung
	Cái
	40

	202 
	Bơm tiêm 
	Cái
	12716

	203 
	Bơm kim tiêm VIKIMCO 
	Cái
	26673

	204 
	Bộ tiêm chích FAV 
	Bộ
	17

	205 
	Dây bơm tiêm tự động 
	Sợi
	633

	206 
	Dây truyền máu 
	Sợi
	141

	207 
	Dây truyền dịch 
	Sợi
	7230

	208 
	Introcan Safety-W Fep 
	Cây
	607

	209 
	Khóa ba ngã 
	Sợi
	1805

	210 
	Kim 
	Cái
	24883

	211 
	Nút vặn kim luồn 
	Cái
	4446

	212 
	Ống tiêm insulin 
	Cái
	160

	213 
	Băng thun 
	Cuộn
	276

	214 
	Băng keo 
	Miếng
	871

	215 
	Băng bột bó Orthocast 
	Cuộn
	255

	216 
	Băng cuộn y tế 
	Cuộn
	585

	217 
	Bông amidal 
	Gói
	15

	218 
	Bông thấm nước
	Kg
	31,5

	219 
	Bông gòn viên tiệt trùng 
	Gói
	121

	220 
	Bông gạc 
	Miếng
	5412

	221 
	Bông mỡ cuộn 
	Cuộn
	44

	222 
	Gạc 
	Miếng
	157612

	223 
	Băng keo 
	Miếng
	34401

	224 
	Que gòn 
	Cây
	633

	225 
	Miếng cầm máu SPONGOSTAN bằng gelatin dạng bọt xốp màu trắng tiệt trùng, không tan 
	Miếng
	12

	226 
	Tăm bông ráy tai 
	Hộp
	29

	227 
	Băng Alginate Calcium dạng gạc 
	Miếng
	118

	228 
	Băng gạc Lipido-colloid có đường viền bám dính 
	Miếng
	30

	229 
	Urgotul 
	Miếng
	89

	230 
	Bộ bơm bóng Everest 
	Cái
	2

	231 
	Dây dẫn can thiệp 
	sợi
	2

	232 
	Dây nối chụp buồng thất, áp lực 
	Cái
	2

	233 
	Dây dẫn chụp mạch máu ANGIOFLEX guide wire 0.035", 150cm, đầu thẳng hoặc đầu J
	sợi
	5

	234 
	Dụng cụ mở đường động mạch quay - Prelude Radial 
	Cái
	5

	235 
	Ống thông 
	Cái
	9

	236 
	3.5 mm cortex screw 
	cái
	34

	237 
	3.5 mm locking head screw
	cái
	5

	238 
	Đai cột sống lưng 
	Cái
	8

	239 
	Đai Desaul 
	Cái
	2

	240 
	Đai xương đòn 
	Cái
	5

	241 
	Nẹp 
	Bộ
	50

	242 
	Chổi đánh bóng răng TPC 
	Cái
	144

	243 
	Côn phụ các cỡ (A, B, C, D)
	Hộp
	3

	244 
	Đai kim loại Matrix Bands 
	Gói
	5

	245 
	Giấy trộn vật liệu GC 
	Xấp
	5

	246 
	Giấy lau sát trùng dụng cụ CaviWipes 
	Hộp
	11

	247 
	Khăn choàng giấy 
	Bọc
	5

	248 
	Mũi khoan nha khoa Conical Bur (Drill) 
	Cái
	2

	249 
	Mũi Carbide SSWhite 
	Mũi
	20

	250 
	Mũi khoan răng Mani Dia-Burs 
	Mũi
	25

	251 
	Ống hút Pasteur 
	Cái
	200

	252 
	Sò đánh bóng Acclean 
	Cái
	200

	253 
	Trâm Protaper for Hand Fhu 
	Bộ
	5

	254 
	Dao mổ 
	Cái
	676

	255 
	Chỉ 
	Tép
	2447

	256 
	BCG (Vacxin phòng lao) 1ml 10 liều
	Liều
	1,530

	257 
	Cervarix 0,5ml 1 liều 0,5ml 1 liều
	Lọ
	18

	258 
	Engerix B
	Lọ
	458

	259 
	Hepavax-Gene 10mcg 10mcg
	Lọ
	376

	260 
	HEPABIG 100UI/0.5ml 100UI/0.5ml
	Lọ
	10

	261 
	Immuno Hbs 180UI/ml 180UI/ml
	Lọ
	20

	262 
	Influvac 0,5ml 0,5ml 1 liều
	Ống
	76

	263 
	MMR II 0,5ml 0,5ml 1 liều
	Lọ
	128

	264 
	Pentaxim 0,5ml 1 liều 0,5ml 1 liều
	Ống
	309

	265 
	Polysaccharide Meningococcal A+C 0,5ml 1 liều
	Ống
	37

	266 
	Rotarix 1,5ml 1,5ml
	Lọ
	50

	267 
	SAT 1.500UI 1.500UI
	Ống
	164

	268 
	Synflorix 0,5ml 1 liều 0,5ml 1 liều
	Ống
	193

	269 
	Twinrix 1ml 1ml
	Lọ
	3

	270 
	Typhim VI 0,5ml 1 liều 0,5ml 1 liều
	Ống
	8

	271 
	Varivax & Diluent Inj 0,5ml 1350PFU 0,5ml
	Lọ
	137

	272 
	VAT 0,5ml 1 liều 0,5ml 1 liều
	Ống
	262

	273 
	Vaxigrip 
	Ống
	15

	274 
	Vắcxin viêm não Nhật Bản - Jevax 1ml 1 liều
	Lọ
	24


Nguồn: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex, 2021





[bookmark: _Toc107390410]4.3 Nhiên liệu, hóa chất khác
[bookmark: _Toc107394296][bookmark: _Toc107394360]Bảng 1.5. Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất của bệnh viện năm 2021
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị/ năm
	Khối lượng

	1
	Điện
	KWh
	6.848.300

	2
	Nước
	m3
	74.602

	3
	Dầu DO (dự phòng máy phát điện)
	lít
	2.500


Nguồn: Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex, 2021







[bookmark: _Toc107390411]CHƯƠNG II
[bookmark: _Toc107390412]SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,
[bookmark: _Toc107390413]KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

[bookmark: _Toc107390414]1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:
Bệnh viện đa khoa Quốc tế  Becamex không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.

[bookmark: _Toc107390415]2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường:
Không thay đổi so với nội dung đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy phép môi trường thành phần cho dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamex.















[bookmark: _Toc107390416]CHƯƠNG III
[bookmark: _Toc107390417]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP
[bookmark: _Toc107390418]BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc107390419]1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế, xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.
[bookmark: _Toc107390420]1.1. Thu gom, thoát nước mưa:
Toàn bộ nước mưa tại khu vực dự án được thu gom riêng, tách biệt với hệ thống thu gom nước thải. Nước mưa từ trên mái sẽ theo ống thoát nước mưa thoát xuống hệ thống thu gom nước mưa trong khuôn viên bệnh viện và nước mưa chảy tràn từ sân bãi, đường nội bộ cũng thoát vào hệ thống thu gom nước mưa trong khuôn viên bệnh viện sau đó đấu nối với hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực rồi dẫn về cuối tuyến đường số 1 băng qua Đại lộ Bình Dương và đổ vào kênh tiêu Bình Hòa.Nước mưa

Hệ thống thu gom nước mưa các tòa nhà
Nước mưa chảy tràn từ sân bãi, đường nội bộ
Hệ thống thu gom nước mưa trong khuôn viên Bệnh viện
Kênh tiêu Bình Hòa
Hệ thống thu gom nước mưa của khu vực














[bookmark: _Toc107394839]Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa
Nước mưa từ các mái nhà: Công ty đã lắp đặt hệ thống thu gom nước mưa từ các mái nhà bằng đường ống PVC xuyên tầng có đường kính160mm; 
Hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên bệnh viện: dạng cống tròn bê tông cốt thép có đường kính Ø600 – Ø1000, độ dốc 1,5‰ – 6,98‰. Dọc theo đường cống là các hố ga (vật liệu BTCT, kích thước 900x900x2000mm), có trang bị song chắn rác.
Nước mưa từ hệ thống thu gom nước mưa trong khuôn viên bệnh viện sẽ thoát vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực tại hố ga phía Đông Bắc của bệnh viện (góc giao giữa đường số 1 và đường số 2); hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực là cống hộp 2.500 x 2.500mm dẫn về cuối tuyến đường số 1, sau đó băng qua Đại lộ Bình Dương và đổ vào kênh tiêu Bình Hòa. Tuyến cống băng qua đường Đại lộ Bình Dương là cống tròn BTCT, dạng cống cặp, mỗi cống Ø1.500.
[bookmark: _Toc107394821]Bảng 3.1. Thống kê đường thoát nước mưa của Bệnh viện.
	STT
	Hạng mục
	Đường kính Cống
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Khu vực tòa nhà A&B Cống D300
	D300
	m
	20

	2
	Khu vực FM & MO Cống D300
	D300
	m
	2

	3
	Khu vực canteen Cống D300
	D300
	m
	10

	4
	Khu vực nhà rác và nhà giặt 
	D300
	m
	17


Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex,2022
[bookmark: _Toc107390421]1.2 Thu gom, thoát nước thải
Hệ thống thu gom nước thải được xây dựng tách biệt hệ thống thoát nước mưa. Hệ thống thu gom nước thải được chia thành 2 hệ thống theo khu vực như sau: 
	- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt từ các công trình phụ trợ: toàn bộ nước thải sinh hoạt từ các bồn rửa tay, bồn cầu, nhà vệ sinh khu vực căn tin, công viên; nước thải từ hoạt động rửa các thùng rác tại khu chứa chất thải, nước thải từ khu vực nhà giặt và nước thải từ căn tin (sau khi qua bể tách dầu) sẽ được thu gom về 01 hố ga (phía Tây tòa nhà FM) sau đó thu gom về Hệ thống xử lý chất thải của Bệnh viện bể tự hoại 3 ngăn (thể tích 257,4 m3) và dẫn vào HTXLNT chung của Bệnh viện để xử lý chung với nước thải phát sinh từ tòa nhà A và B.
	- Hệ thống thu gom nước thải phát sinh từ tòa nhà A và B: nước thải từ các phòng mổ, khu khám, cấp cứu, xét nghiệm  được thu gom chung với nước thải sinh hoạt từ các bồn rửa tay, bồn cầu, nhà vệ sinh của cán bộ nhân viên, bệnh nhân từ tòa nhà A và B sẽ được thu gom về 01 hố ga (phía Đông tòa nhà FM) sau đó thu gom về bể tự hoại 3 ngăn (thể tích 257,4 m3) rồi dẫn vào HTXLNT chung của bệnh viện để xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột B (K = 1,0), sau đó thải ra hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên bệnh viện sau đó chảy vào hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực tại hố ga phía Đông Bắc của bệnh viện (góc giao giữa đường số 1 và đường số 2); hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực là cống hộp 2.500 x 2.500mm dẫn về cuối tuyến đường số 1, sau đó băng qua Đại lộ Bình Dương và đổ vào kênh tiêu Bình Hòa. Tuyến cống băng qua đường Đại lộ Bình Dương là cống tròn BTCT, dạng cống cặp, mỗi cống Ø1.500.
· Mô tả hệ thống thu gom và thoát nước thải:
Hệ thống thu gom và thoát nước từ công trình phụ trợ
- Hệ thống thu gom nước thải từ bồn rửa tay, nhà vệ sinh, bồn cầu: thu gom nước thải đi vào hệ thống thoát  nước thải chính bằng ống PVC D250.
- Hệ thống thu gom nước thải từ căn tin: do chứa nhiều dầu mỡ nên được dẫn ra bể tách dầu (vật liệu BTCT, kích thước 1,45 x 0,5 x 0,7 m) và đi vào hệ thống thoát nước thải chính bằng ống PVC D250.
- Hệ thống thu gom nước thải từ hoạt động rửa thùng rác tại khu chứa chất thải: thu gom nước thải đi vào hệ thống thoát nước thải chính bằng cống BTCT Ø300.
- Hệ thống thu gom nước thải từ khu vực nhà giặt đi vào hệ thống thoát nước thải chính bằng ống PVC D250.
- Hệ thống thu gom nước thải chính của bệnh viện bằng cống HDPE Ø300 dẫn về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ trước khi qua các công trình xử lý nước thải tiếp theo của bệnh viện.
Mô tả hệ thống thu gom và thoát nước từ tòa nhà A và tòa nhà B
	Hệ thống thu gom nước thải từ tòa nhà A và B: nước thải từ phòng mổ, khu khám, cấp cứu, xét nghiệm được thu gom chung với nước thải sinh hoạt từ tòa nhà A và B vào hệ thống thoát nước thải chính bằng ống PVC D250 sau đó tự chảy về bể tự hoại trước khi dẫn vào công trình xử lý nước thải tiếp theo của bệnh viện bằng cống HDPE Ø300.

· Điểm xả nước thải sau xử lý
	Nước thải sau HTXLNT của Bệnh viện được thải ra hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên Bệnh viện sau đó chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực và đổ vào kênh tiêu Bình Hòa. Sau đó, nước thải theo kênh tiêu Bình Hòa ra rạch Vĩnh Bình, rồi chảy vào sông Sài Gòn cụ thể như sau:
- Tọa độ hệ thống XLNT: X = 12 06 023 m; Y = 06 86 535 m.
- Tọa độ vị trí xả nước thải ra hệ thống thoát nước của khu vực: X = 12 06 022 m;  Y = 06 86 916 m.
- Tọa độ vị trí xả nước thải ra kênh Tiêu Bình Hòa: X = 12 05 698 m; 
Y = 06 86 927 m.
- Tọa độ vị trí xả nước thải ra rạch Vĩnh Bình: X = 12 02 503 m; Y = 06 87 218 m.
- Tọa độ vị trí xả nước thải ra sông Sài Gòn: X = 12 01 845 m; Y = 06 87 131 m.
· Công trình cửa xả nước thải	
[bookmark: _Toc423081819]	Nước thải sau bể khử trùng của hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT cột B, K = 1,0 theo hệ thống cống HDPE Ø400 mm thoát ra hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực là cống hộp 2.500 x 2.500 mm dẫn về cuối tuyến đường số 1, sau đó băng qua Đại lộ Bình Dương và đổ vào kênh Tiêu Bình Hòa. Tuyến cống băng qua đường Đại lộ Bình Dương là cống tròn BTCT, dạng cống cặp, mỗi cống Ø1.500 mm.
	Như vậy, cửa xả nước thải khi thải vào kênh VSIP là miệng cống hộp BTCT Ø1.500 mm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định nguồn tiếp nhận nước thải.
Nước thải y tế và sinh hoạt từ tòa nhà A và B
Hệ thống xử lý 
nước thải của bệnh viện
Hệ thống thoát nước chung của khu vực
Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn
Bể tách dầu
Nước thải sinh hoạt từ bồn rửa tay, nhà vệ sinh, bồn cầu; từ hoạt động rửa thùng rác
Bể tự hoại
Hệ thống thoát nước mưa của bệnh viện 
Kênh Tiêu Bình Hòa
Rạch Vĩnh Bình
Sông Sài Gòn

[bookmark: _Toc107394840]Hình 3.2. Sơ đồ tổng thể thu gom và thoát nước thải
Hiện nay, nước thải sau xử lý và nước mưa của toàn bộ Bệnh viện đều xả vào kênh tiêu Bình Hòa phía Đông của Bệnh viện tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, nước thải theo kênh tiêu Bình Hòa ra rạch Vĩnh Bình, rồi chảy vào sông Sài Gòn.
[bookmark: _Toc107390422]1.3. Xử lý nước thải:
Với quy mô hoạt động và lưu lượng nước thải phát sinh của bệnh viện như hiện nay (khoảng 152 m3/ngày đêm – Sổ theo dõi lưu lượng nước thải từ tháng 01/2020 đến 06/2022). Công ty đã xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 có công suất 440 m3/ngày.đêm, đảm bảo xử lý nước thải đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B (K=1) trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực rồi đổ vào kênh tiêu Bình Hòa. Quy trình công nghệ xử lý nước thải như sau: [image: ]
[bookmark: _Toc107394841]Hình 3.3. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải
Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải:
· Bể tách dầu
Nước thải từ căn tin, nhà ăn do có lẫn dầu mỡ nên được tách dầu để hạn chế tắc nghẽn đường ống và giảm hiệu quả xử lý của các công trình tiếp theo. Bể tách dầu hoạt động theo nguyên lý chênh lệch tỷ trọng: dầu mỡ nhẹ sẽ nổi lên trên bề mặt bể và được gạt bỏ theo định kỳ còn nước có tỷ trọng lớn hơn sẽ theo ống ở đáy bể qua bể tự hoại để tiếp tục xử lý cùng nước thải sinh hoạt và nước thải y tế.
· Bể tự hoại
Nước thải từ căn tin (sau khi qua bể tách dầu) và nước thải từ bồn rửa tay, nhà vệ sinh, bồn cầu; từ hoạt động rửa thùng rác được thu gom về hố ga 1, hố ga 2 và nước thải y tế sẽ được dẫn qua bể tự hoại ba ngăn trước khi chảy về hệ thống xử lý nước thải. Bể tự hoại với chức năng lưu giữ chất rắn từ các nhà vệ sinh, phân hủy và giảm tải lượng cho hệ thống xử lý. Rác thải sẽ được giữ lại tại thiết bị tách rác đặt tại đầu bể tự hoại nhằm loại bỏ rác thải ra khỏi hệ thống, tránh gây tắc nghẽn các công trình sinh học phía sau.
· Bể điều hòa
Nước từ bể tự hoại sẽ tự chảy qua bể điều hòa.
Do đặc thù của việc xả thải là không liên tục, có những thời điểm lưu lượng nước thải về rất nhiều và ngược lại, làm cho nước thải đầu vào không cân bằng về lưu lượng lẫn chất lượng. Bể điều hòa được thiết kế nhằm điều hòa lưu lượng và chất lượng của nước thải, phân phối đều nước thải theo giờ cho các công trình xử lý phía sau, đặc biệt là không gây sốc tải cho quá trình xử lý sinh học. Máy sục khí chìm được lắp đặt trong bể nhằm khuấy trộn nước thải, hạn chế quá trình sa lắng cặn.
Thành phần chủ yếu của Nitơ trong dòng nước thải đầu vào ở dạng Nitơ hữu cơ và độ kiềm của nước thải rất thấp, trong điều kiện môi trường như vậy, quá trình biến đổi Nitơ hữu cơ hoặc Nitơ ở dạng Ammonia thành Nitrat (NO3-) diễn ra rất chậm và hiệu quả thấp. Do đó, cần bổ sung kiềm vào nước thải giúp cho quá trình Nitrat hóa hiệu quả và diễn ra nhanh hơn.
Tiếp theo, nước thải được bơm vào bể xử lý sinh học hiếu khí kết hợp giá thể lơ lửng (Moving bed Bio Reactor – MBBR).

· Bể xử lý sinh học thiếu khí/hiếu khí kết hợp giá thể lơ lửng (MBBR).
Bể MBBR được chia làm 2 ngăn nhỏ gồm bể Anoxic – MBBR và bể Aerobic – MBBR với giá thể lơ lửng được cho vào cả 2 ngăn.
Ngăn Anoxic – MBBR diễn ra quá trình khử Nitrat trong nước thải và giải phóng khí Nitơ ra ngoài không khí đồng thời giúp ngăn ngừa sự phát triển của các vi sinh vật dạng sợi tồn tại trong bể lắng – nguyên nhân khiến bùn trở nên khó lắng.
Một dòng tuần hoàn hỗn hợp bùn và Nitrat từ bể lắng được đưa trở về ngăn này giúp ổn định lượng sinh khối trong bể đồng thời xử lý triệt để thành phần Nitơ có trong nước thải. Tại đây, kiềm cũng được châm vào để duy trì mức pH ổn định trong suốt quá trình xử lý.
Ngăn Aerobic – MBBR là bể sinh học hiếu khí kết hợp với giá thể lơ lửng có chức năng duy trì môi trường hiếu khí để nhóm vi sinh vật ưa khí phân giải (oxi hóa) chất hữu cơ thành tế bào mới, khí CO2 và H2O.
Quá trình oxi hóa (khử) các chất hữu cơ như sau:
Chất hữu cơ + O2 + chất dinh dưỡng (N,P)
Tế bào mới + CO2  +  H2O 

Để thực hiện được quá trình chuyển hoá này, một lượng vi sinh vật ban đầu – bùn hoạt tính – sẽ được cấy vào trong bể để tạo một nồng độ vi sinh tương ứng với lượng cơ chất đầu vào. Sự phù hợp giữa hai yếu tố này được đánh giá qua hai chỉ tiêu MLSS (hàm lượng sinh khối lơ lửng – mg/L) và tỷ lệ F/M (lượng cơ chất/vi sinh vật).
Song song đó, không khí sẽ được cấp liên tục vào bể để trộn đều và giữ cho bùn ở trạng thái lơ lửng trong nước thải và cấp đủ Oxy cho vi sinh vật Oxy hóa các chất hữu cơ có trong nước thải.
Trong bể, các giá thể vi sinh vật ở dạng lơ lửng đóng vai trò là các giá thể để cho các vi khuẩn cư trú, sinh sản và phát triển, giúp duy trì nồng độ vi sinh vật ổn định trong quá trình xử lý.
Việc kết hợp các giá thể vi sinh vật giúp tải trọng xử lý BOD cao hơn bể xử lý hiếu khí khuấy trộn truyền thống, điều này giúp cho thể tích của bể xử lý nhỏ lại, tiết kiệm diện tích sử dụng đất.
Số lượng bùn hoạt tính sinh ra trong thời gian lưu lại trong bể xử lý hiếu khí của lượng nước thải ban đầu đi vào trong bể có thể không đủ làm giảm nhanh các chất hữu cơ do đó phải sử dụng lại một phần bùn hoạt tính đã lắng xuống đáy ở bể lắng phía sau, bằng cách tuần hoàn bùn về bể MBBR để đảm bảo nồng độ vi sinh vật trong bể.
Bể lắng kết hợp tấm vách nghiêng (Lắng lamella)
Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải rời khỏi bể xử lý hiếu khí tự động chảy tràn vào bể lắng kết hợp tấm vách nghiêng nhằm tiến hành quá trình tách nước và bùn bằng quá trình lắng trọng lực.
Trước khi vào bể lắng, nước thải được trộn với hóa chất keo tụ PAC nhằm giúp quá trình lắng cặn trong ngăn lắng đạt hiệu quả cao. Đồng thời, việc kết hợp tấm vách nghiêng trong bể lắng nhằm tăng cường thời gian lắng cho các hạt cặn, giúp giảm tải trọng bề mặt của bể lắng, dẫn đến diện tích bề mặt của bể lắng nhỏ lại, giúp tiết kiệm diện tích đất sử dụng.
Bùn sinh học tự lắng về hố chứa bùn ở đáy bể, nhờ đáy bể được thiết kế với độ dốc lớn. Một lượng xác định của bùn sinh học (bùn hoạt tính) được tuần hoàn lại đầu bể sinh học hiếu khí nhằm duy trì lượng bùn thích hợp trong cụm bể này. Theo định kỳ, bùn thừa trong hố chứa bùn được bơm vào bể chứa bùn nhằm tiến hành quá trình ổn định bùn và tách nước. Nước thải sau tách bùn ở bể lắng được dẫn qua bể trung gian và bể khử trùng.
· Bể trung gian và bể khử trùng
Nước thải từ bể lắng sinh học sẽ được đưa về bể trung gian trước khi chảy tiếp qua bể khử trùng. Tại bể trung gian, nước thải được trộn với chất khử trùng, được cung cấp bởi hệ thống bơm định lượng tự động nhằm tiêu diệt các vi khuẩn Coliform cũng như các vi sinh gây bệnh khác. Do đặc trưng nước thải bệnh viện có nồng độ vi sinh gây bệnh cao hơn rất nhiều so với các loại nước thải khác nên bể trung gian được thiết kế nhằm tăng thời gian phản ứng giữa hóa chất khử trùng và nước thải. Tiếp theo, bể khử trùng được lắp đặt các vách ngăn nhằm tạo sự khuấy trộn tốt nhất giữa nước thải và hóa chất khử trùng. Nước thải sau bể khử trùng đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT cột B (K = 1,0) được bơm vào hệ thống thoát nước mưa của bệnh viện và thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực rồi ra kênh tiêu Bình Hòa.

· Bể chứa bùn
Bùn dư từ bể lắng được đưa về bể chứa bùn. Tại đây, bùn lắng ở đáy bể được xe hút định kỳ đưa đi xử lý. Nước trên bề mặt được tách ra đưa về bể tự hoại để xử lý.
· Tháp khử mùi
Một quạt hút sẽ hút các khí có mùi hôi từ bể tự hoại, bể điều hòa, bể Anoxic, bể chứa bùn đưa về tháp khử mùi, dòng khí đi vào từ đáy tháp, qua vật liệu khử mùi và thoát ra ngoài.
Tháp khử mùi có kích thước D x H = 0,35 x 1m, vật liệu SUS 304, dày 2 mm, vận tốc dòng khí đi qua lớp vật liệu đệm trong khoảng v =1-1,5 m/s; miệng tháp có đường kính 0,15 m. Bồn chứa dung dịch D x H = 0,5 x 1,1 m, vật liệu SUS 304, dày 2 mm, với lỗ châm hóa chất SS D90. Vật liệu đệm là ống ruột gà cắt nhỏ uPVC. Khí sau xử lý sẽ được đấu nối vào hệ thống thông gió của Bệnh viện.
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	Stt
	Hạng mục
	Công suất (m3/ngày)
	Vật liệu
	Số lượng
	Dài L(m)
	Rộng W(m)
	Cao nước Hw(m)
	Cao tổng Hw(m)
	Thể tích nước (m3)
	Tổng thể tích bể (m3)

	1
	Bể tách dầu
	-
	BTCT, bên trong phủ lớp epoxy chống xâm thực
	1
	2,2
	2,4
	1,8
	2,2
	9,5
	11,62

	2
	Hố ga 1,2
	-
	BTCT
	2,0
	0,8
	0,8
	1,0
	4,0
	0,64
	5,12

	3
	Bể tự hoại
	1100
	BTCT, bên trong phủ lớp epoxy chống xâm thực
	1,0
	11,70
	5,00
	3,10
	4,40
	181,4
	257,40

	4
	Bể điều hòa
	1100
	BTCT, bên trong phủ lớp epoxy chống xâm thực
	1,0
	11,5
	5,00
	2,80
	3,40
	161,00
	195,5

	5
	Bể Anoxic -MBBR
	440
	Thép không gỉ SS304, dày 3-4mm
	2,0
	1,00
	2,50
	3,50
	4,00
	17,5
	20,0

	6
	Bể Aerobic -MBBR
	440
	Thép không gỉ SS304, dày 3-4mm
	2,0
	1,00
	5,00
	3,50
	4,00
	87,5
	100,0

	7
	Bể lắng Lamella
	440
	Thép không gỉ SS304, dày 3-4mm
	2,0
	1,00
	3,00
	3,50
	4,00
	52,5
	60,0

	8
	Bể trung gian
	1100
	BTCT, bên trong phủ lớp epoxy
	1,0
	3,70
	3,00
	1,80
	2,40
	19,98
	26,64

	9
	Bể khử trùng
	1100
	BTCT, bên trong phủ lớp epoxy
	1,0
	7,70
	3,00
	1,80
	2,20
	41,58
	50,82

	10
	Bể chứa bùn
	1100
	BTCT, bên trong phủ lớp epoxy
	1,0
	5,80
	5,00
	4,00
	4,40
	116,00
	127,60
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	STT
	Hạng mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Nhãn hiệu
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số
lượng

	1
	Hố thu gom nước thải 
	
	
	
	

	1.1
	Song chắn rác SC-01
	- Kích thước khe lược : lưới lỗ 5 mm
- Vật liệu : Inox (khung và lưới)
	
	Việt Nam
	TB
	1

	2
	Bể điều hòa nước thải 
	
	
	
	

	2.1
	Bơm nước thải WP-01/02
	- Loại: Bơm chìm.
- Lưu lượng: 17 m³/hr
- Cột áp: 9m.
- Điện năng: 1,1 kW.
- Điện áp: 3phase/400V/50Hz.
-Vậtliệu: 
 + Thân bơm, cánh bơm: Gang GJL-250.
 + Trục: Inox AISI 420.
	Zenit
	Italy
	Bộ
	2

	2.2
	Phao đo mực nước
	- Loại: phao nổi
- Vật liệu: Polypropylene.
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C.
- Kích thước: 106*154*54 (m)
- Điện áp: 16A/ 250V.
- Cáp dài 5m.
	MAC3
	Italy
	Bộ
	1

	2.3
	Hệ thống phân phối khí
	- Giàn ống phân phối khí bể điều hòa
- Vật liệu: Inox.
	
	Việt Nam
	HT
	1

	2.4
	Máy thổi khí
	- Loại: Root
- Lưu lượng: 3,40 m³/phút
- Áp: 2,5 m
- Công suất: 3,0 kW.
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz.
	-
	-
	TB
	2

	3
	Bể Anoxic
	
	
	
	

	3.1
	Máy khuấy chìm SM-01/02
	- Loại: máy khuấy chìm.
- Công suất: 0,7 kW.
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz.
	Faggiolati
	Italy
	Bộ
	2

	3.2
	Bơm định lượng mật rỉ đường
	- Loại: Bơm piston - màng.
- Lưu lượng: 5 lít/hr
- Áp: 2 bar
- Công suất: 0,06 kW
- Điện áp: 1phase/220V/50Hz.
	Milton Roy
	USA
	Bộ
	1

	4
	Bể sinh học Aerotank
	
	
	
	

	4.1
	Máy thổi khí AB-01/02
	- Loại: Root
- Lưu lượng: 8,85 m³/phút
- Áp: 4,5 m
- Công suất: 11 kW.
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz.
	Taiko Kikai
	Nhật
	Bộ
	2

	4.2
	Bơm tuần hoàn RP-01/02
	- Loại: Bơm chìm.
- Lưu lượng: 34 m³/hr
- Cột áp: 11 m.
- Điện năng: 1,8 kW.
- Điện áp: 3phase/400V/50Hz.
- Vật liệu: 
  + Thân bơm, cánh bơm: Gang GJL-250.
  + Trục: Inox AISI 420.
	Zenit
	Italy
	Bộ
	2

	4.3
	Hệ thống đĩa phân phối khí
	- Kiểu: Diffuser dạng đĩa, bọt khí mịn
- Lưu lượng thiết kế: 0-12 m³/giờ.đĩa
- Diện tích bề mặt hoạt động: 0.068m²
- Đường kính:  351 mm (12 inch)
- Vật liệu: Màng EPDM, khung PP
	EDI
	USA
	HT
	45

	4.4
	Thiết bị kiểm soát pH online
	- Khoảng đo: 0 - 14.
- Độ chính xác: 0,1.
- Kiểu đo: Online.
- Model: BL931700-1
- Các thiết bị chính kèm theo:
     + Điện cực pH đo online (Model HI6100805)
     + Điện cực phẳng, đầu nối BNC, cáp dài 5m.
     + Áp suất tối đa: 6bar.
     + Nhiệt độ: 0ºC - 100ºC
	Hana
	Hanna Romania
	Bộ
	1

	4.5
	Bồn hóa chất CT-01
	- Kiểu: Bồn đứng.
- Thể tích: 1000 lít.
- Vật liệu: FRB.
	
	Việt Nam
	TB
	1

	4.6
	Bơm định lượng hóa chất DP-01
	- Vật liệu: PVC/Teflon
- Lưu lượng: 12 lít/hr
- Áp: 1,5 bar
- Công suất: 0,042 kW
- Điện áp: 1phase/220V/50Hz.
	Milton Roy
	USA
	Bộ
	1

	4.7
	Phao đo mực nước
	- Loại: phao nổi
- Vật liệu: Polypropylene.
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C.
- Kích thước: 106*154*54 (m)
- Điện áp: 16A/ 250V.
- Cáp dài 5m.
	MAC3
	Italy
	Bộ
	1

	4.8
	Thiết bị kiểm soát oxy hòa tan DO
	-Thang do: 0-5mg/l
- Độ chính xác: +/- 0,2%
- Nhiệt độ làm việc: 0-50°C
a/ Bộ hiển thị - Transmitter
- Gắn được đồng hồ hai đầu đo DO
- Hiển thị giá trị đo trên màn hình tinh thể lỏng
- Tín hiệu ra: hai cổng tín hiệu 0/4-20mA
b/ Đầu dò – Sensor
- Phương pháp đo: đo liên tục, dùng phương pháp đo quang.
	B&C
	Italy
	Bộ
	1

	4.9
	Đồng hồ đo lưu lượng
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Flowtech
	China
	Bộ
	1

	5
	Bể lắng sinh học và ngăn chứa bùn 
	
	
	

	5.1
	Ống trung tâm
	- Nhiệm vụ: Tạo dòng chảy thích hợp nhằm tăng hiệu quả tách cặn trong bể lắng 
- Vật liệu: Inox 304/1,5mm.
	BREM
	Việt Nam
	Ống
	1

	5.2
	Máng răng cưa
	- Nhiệm vụ: Thu nước sau lắng 
- Vật liệu: Inox 304/1,5mm.
	
	Việt Nam
	Tấm
	1

	5.3
	Tấm chắn bọt
	- Nhiệm vụ: Chặn váng bọt quá trình lắng
- Vật liệu: Inox 304/1,5mm.
	
	Việt Nam
	Tấm
	1

	5.4
	Giàn gạt bùn
	- Nhiệm vụ: Gạt bùn đáy, hớt bọt nổi bề mặt.
- Vật liệu: Inox 304.
	
	Việt Nam
	HT
	1

	5.5
	Motor khuấy giàn gạt bùn
	- Điện năng: 0,75 kW.
- Điện áp: 3phase/380V/50Hz.
- Tốc độ: 1400/0,1 rpm.
- Lớp F, IP 55.
	Siti
	Italy
	Bộ
	1

	5.6
	Bơm bùn SP-01/02
	- Loại: Bơm chìm.
- Lưu lượng: 12 m³/hr
- Cột áp: 6 m.
- Điện năng: 0,75 kW.
- Điện áp: 3phase/400V/50Hz.
	Tsurumi
	Nhật
	Bộ
	2

	6
	Bể khử trùng 
	
	
	
	

	6.1
	Bồn hóa chất CT-02
	- Kiểu: Bồn đứng.
- Thể tích: 300 lít.
- Vật liệu: PVC.
	
	Việt Nam
	TB
	1

	6.2
	Bơm định lượng hóa chất DP-02A/B
	- Loại: Bơm piston - màng.
- Lưu lượng: 5 lít/hr
- Áp: 2 bar
- Công suất: 0,06 kW
- Điện áp: 1phase/220V/50Hz.
	Milton Roy
	USA
	Bộ
	1

	6.3
	Phao đo mực nước
	- Loại: phao nổi
- Vật liệu: Polypropylene.
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C.
- Kích thước: 106*154*54 (m)
- Điện áp: 16A/ 250V.
- Cáp dài 5m.
	MAC3
	Italy
	Bộ
	1

	7
	Hệ thống đường ống công nghệ
	
	
	
	

	7.1
	Ống dẫn nước, bùn, khí và hóa chất
	- Đường ống dẫn nước: PVC
- Đường ống dẫn bùn:  PVC
- Đường ống hóa chất: uPVC
- Đường ống dẫn khí: Inox/PVC
	
	Việt Nam
	HT
	1

	7.2
	Hệ thống van tay và phụ kiện
	- Thân van: gang xám/gang dẻo.
- Đĩa van: loại đồng tâm, làm bằng thép không gỉ/gang dẻo.
	
	Việt Nam
	HT
	1

	8
	Hệ thống điện
	
	
	
	

	8.1
	Hệ thống điện điều khiển
	Tủ điện PLC:
- Bộ điều khiển PLC: Siemens/ABB.
- Thiết bị đóng ngắt: Schneider.
- Vỏ tủ điện: Thép sơn tĩnh điện.
- Hoạt động ở hai chế độ "Auto" và "Manual"
	Siemens/ABB
Schneider
	EU
Việt Nam
	HT
	1

	8.2
	Biến tần
	- Biến tần 3 pha 11Kw – 380 V
	Simens
	China
	Bộ
	1

	8.3
	Hệ thống ống, máng bảo vệ cáp điện và cáp điện
	Vật liệu:
- Máng cáp: sắt tráng kẽm.
- Ống bảo vệ: PVC.
- Cáp điện: CCV - PVC/PVC
	
	Việt Nam
	HT
	1






· Lượng hóa chất sử dụng trong xử lý nước thải
	Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  ứng dụng công nghệ xử lý sinh học. Do đó, trong quá trình xử lý, Bệnh viện sử dụng các loại hóa chất trong xử lý nước thải tương đối ít. 
[bookmark: _Toc458778045][bookmark: _Toc458784291][bookmark: _Toc488826270][bookmark: _Toc488827773][bookmark: _Toc488827930][bookmark: _Toc499645919][bookmark: _Toc510920221][bookmark: _Toc69000879][bookmark: _Toc69001996][bookmark: _Toc88905683][bookmark: _Toc88905982][bookmark: _Toc107394824]Bảng 3.4. Hóa chất được sử dụng trong phần xử lý hóa lý
	STT
	Hóa chất
	Số lượng
	Đặc tính
	Mục đích

	1
	PAC (hóa chất keo tụ)
	1500 kg
	[Al2(OH)nCl6 .nxH2O]m PAC dạng tinh thể rắn thường có màu trắng hoặc vàng chanh có nồng độ thường là 30-31%.
	Keo tụ những chất bẩn thành những bông cặn có kích thước nhỏ, tạo điều kiện cho quá trình trợ keo tụ được tốt hơn

	2
	Dung dịch khử trùng
	3000 lít
	Nước Javen (dung dịch NaOCl ) nồng độ Clo hoạt tính 10% hoặc bột Chlorine  có nồng độ hoạt tính 60-65%
	Dùng để loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh trong nước thải

	3
	Xút NaOH
	1000 lít
	
	Điều chỉnh độ pH, hỗ trợ phản ứng hóa lý trong quá trình xử lý nước thải










[bookmark: _Toc107390423]2. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
Mô hình quản lý chất thải rắn của Bệnh viện như sau:
Chất thải rắn 
phát sinh

Phân loại
Chất thải lây nhiễm
Chất thải thông thường
Khu vực chứa chất thải lây nhiễm
Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý
Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý

Không có khả năng tái chế (rác sinh hoạt)

Khu vực chứa chất thải sinh hoạt

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý
Có khả năng tái chế

Khu vực chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm
Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom tái chế

Chất thải nguy hại không lây nhiễm
Khu vực chứa chất thải tái chế




















[bookmark: _Toc107394842]Hình 3.4. Sơ đồ thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn
Chất thải rắn được bệnh viện phân loại ngay tại nguồn và có biện pháp xử lý thích hợp:
[bookmark: _Toc358290524][bookmark: _Toc372122492][bookmark: _Toc374357752]- Công ty đã được Chi cục Bảo vệ môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại có Mã sổ quản lý chất thải nguy hại: 74.002.555.T (cấp lần 1 ngày 22 tháng 04 năm 2014).
- Đối với chất thải sinh hoạt: Công ty đã trang bị các thùng nhựa dung tích 240 lít có nắp đậy kín. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh tiến hành thu gom, di chuyển đưa về khu vực chứa chất thải sinh hoạt (diện tích 40 m2) với tần suất là 2 lần/ngày. Ngoài ra, trong trường hợp cấp thiết hoặc chất thải phát sinh đột xuất thì tăng cường thu gom ngoài thời gian quy định. Sau đó, Công ty chuyển giao cho Xí nghiệp xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương thu gom với tần suất 3 lần/tuần (vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần) theo Hợp đồng số 1156-RSH/HĐ-KT/20 ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- Đối với chất thải thông thường có khả năng tái chế như: vỏ chai nhựa dịch truyền, vỏ chai nhựa nước ngọt, can nhựa lọc thận, các loại giấy vỏ thuốc, carton, rác sinh hoạt có thể tái chế, thùng nhựa, vỏ chai dịch truyền thủy tinh được Công ty tách riêng, lưu chứa tại khu chứa chất thải tái chế diện tích 12 m2 và hợp đồng thu gom với Xí nghiệp xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương để tái chế theo Hợp đồng số 418-RTC/HĐ-KT/20 ngày 20/06/2020 về việc mua bán rác tái chế.
[bookmark: _Toc107394825]Bảng 3.5. Thống kê chất chất thải thông thường năm 2021 đến nay.
	STT
	Tên chất thải
	Đơn vị
	Khối lượng

	Xử lý chất thải

	Chất thải sinh hoạt

	1
	Chất thải vô cơ
	kg
	400
	Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương

	2
	Chất thải hữu cơ
	kg/tháng
	16.500
	

	Chất thải tái chế

	1
	Thùng carton & vỏ thuốc
	kg/năm
	10.339
	Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương

	2
	Chai nước biển
	kg/năm
	500
	

	3
	Can lọc thận
	kg/năm
	700
	


[bookmark: _Toc107390424]

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại.	
	- Đối với chất thải nguy hại (hóa chất thải từ phòng thí nghiệm, dược phẩm thải, chất hàn răng thải, nhiệt kế, huyết áp kế...): Công ty đã trang bị các thùng nhựa dung tích khoảng 100 - 500 lít, có màu theo đúng tiêu chuẩn để thu gom CTNH phát sinh. Công ty đã xây dựng khu vực lưu trữ CTNH có diện tích 8m2. Khu vực lưu trữ CTNH có dán nhãn của từng loại CTNH, có mái che, tường bao quanh, có gờ chống tràn, có dãn nhãn cảnh báo. Các loại CTNH được Công ty chuyển giao cho Xí nghiệp xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương thu gom với tần suất 3 lần/tuần (vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần) theo Hợp đồng số 1156-RNH/HĐ-KT/20 ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- Đối với chất thải y tế lây nhiễm (găng tay, bông băng, gạc y tế, kim tiêm, dây truyền, bệnh phẩm thải): Công ty đã trang bị các thùng nhựa có nắp đậy kín với dung tích khoảng 100 - 500 lít, có màu theo đúng tiêu chuẩn để thu gom chất thải y tế lây nhiễm phát sinh. Công ty đã xây dựng khu vực lưu trữ chất thải y tế lây nhiễm có diện tích 24 m2. Khu vực lưu trữ chất thải y tế lây nhiễm có dán nhãn của từng loại chất thải y tế, có mái che, tường bao quanh, có gờ chống tràn, có dãn nhãn cảnh báo, có trang bị máy lạnh để đảm bảo nhiệt độ lưu trữ dưới 20oC. Các loại chất thải y tế lây nhiễm được Công ty chuyển giao cho Xí nghiệp xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương thu gom với tần suất ba lần/tuần (vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần) theo Hợp đồng số 1156-RNH/HĐ-KT/20 ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- Đối với bùn thải từ HTXLNT: Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, bùn thải từ HTXLNT của bệnh viện phát sinh với khối lượng rất ít và được Xí nghiệp xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương thu gom theo Hợp đồng số 1156-RNH/HĐ-KT/20 ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- Ngoài ra, năm 2021 Bệnh viện còn phát sinh thêm chất thải thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Ngày 01/11/2021 Bệnh viện đã phối hợp với Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương ký phụ lục hợp đồng số 357-RNH/PL-HĐ-21 về việc bổ sung chất thải có chứa SARS-CoV-2. Khối lượng các chủng loại chất thải nguy hại mà Bệnh viện phát sinh cụ thể như sau:

[bookmark: _Toc107394826]Bảng 3.6. Thống kê chất thải nguy hại năm 2021 đến tháng 5/2022.
	STT
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Số lượng
	Tổ chức xử lý chất thải
	Ghi chú

	1
	Chất thải lây nhiễm
	130101
	70.035
	Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương
	

	2
	Chất thải có chứa SARS-COV2
	130101
	34.640
	
	

	3
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	160106
	264
	
	

	4
	Pin, ắc quy, chì thải
	
	-
	Trả lại nhà sản xuất
	

	5
	Hộp mực in thải
	
	-
	
	

	6
	Bùn thải
	Năm 2021 Bv không phát sinh 
	Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương
	


[bookmark: _Toc107390425]4. Công trình, biện pháp giảm thiểu khí thải
	Hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện không gây phát sinh các loại khí thải gây ô nhiễm môi trường. 
Để đảm bảo hoạt động ổn định trong trường hợp lưới điện có sự cố, Bệnh viện có lắp đặt máy phát điện dự phòng công suất 1.500 KVA chạy bằng dầu DO. Máy phát điện dự phòng được lắp đặt là máy có xuất xứ từ các nước G7, được nhà sản xuất lắp đặt bộ phận xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn Euro III, do đó đảm bảo không phát sinh khí thải độc hại. Ngoài ra, máy phát điện được đặt ở tòa nhà riêng, cách xa khu vực khám chữa bệnh và khu vực đông người. Phòng máy phát điện cũng được lắp đặt hệ thống thông gió sử dụng lọc HEPA để đảm bảo không phát sinh khí thải ra môi trường. Máy phát điện dự phòng ít được vận hành, hoạt động gián đoạn với tần suất thấp trong thời gian ngắn nên mức độ tác động đến môi trường xung quanh rất thấp.

[bookmark: _Toc107390426]5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
	Mức độ ồn của Bệnh viện không gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường bên trong cũng như là môi trường xung quanh. Cường độ ồn các khu khám bệnh, khu chụp X-quang, khu vực cổng, khu vực gần hệ thống xử lý nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc107394827]Bảng 3.7. Cường độ ồn 1 số khu vực của Bệnh viện.
	Điểm Đo
	Cường độ ồn
(dBA)
	Nhiệt độ
(oC)
	Độ ẩm
(%)
	Tốc độ gió
(m/s)

	1.Khu vực gần nhà lưu chứa chất thải
	56
	32,6
	68,2
	0,4

	2.Khu vực gần HTXLNT 
	58
	33,0
	69,3
	0,4

	3.Khu vực cổng số 1
	60
	32,9
	67,9
	0,6

	Giới hạn tối đa cho phép trong khu vực công cộng và dân cư (QCVN 26:2010/BTNMT)
	Từ 6 giờ – 21 giờ 70
21 giờ – 6 giờ: 55
	-
	-
	-

	4.Khu vực khám bệnh tầng trệt (Khu A)
	52
	30,0
	61,2
	0,2

	5.Khu vực chụp X-quang (Khu B)
	50
	29,2
	64,3
	0,2

	QCVN 22:2016/BYT 
QCVN 24:2016/BYT 
QCVN 26:2016/BYT 
	 85
	18 - 32
	40 - 80
	0,2 – 1,5


     Nguồn: Giám sát môi trường Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamx quý 1/2022
[bookmark: _Toc107390427]6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
[bookmark: _Toc504030912][bookmark: _Toc107390428]6.1. Phòng chống cháy nổ
	Hệ thống phòng chống và cảnh báo được thực hiện đúng Luật Phòng cháy Chữa cháy số 27/2001/QH10, nghị định số 35/2003/NĐ-CP, nghị định số 46/2012/NĐ-CP, nghị định số 52/2012/NĐ-CP, thông tư số 04/2004/TT-BCA và theo qui định của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương. Bệnh viện đã được Cảnh sát PCCC tỉnh xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy tại văn bản số 184/CSPCCC-P2 ngày 18 tháng 07 năm 2014 và số 345/CSPCCC-P2 ngày 30 tháng 12 năm 2014.
Hệ thống ánh sáng: Hệ thống ánh sáng được lắp đặt theo đúng yêu cầu và tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam, ngoài ra bệnh viện lắp đặt các đèn Led để tiết kiệm năng lượng và đảm bảo đủ độ sáng làm việc.
[bookmark: _Toc107390429]6.2. Ứng phó sự cố môi trường
Biện pháp khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải: Để ngăn ngừa các sự cố môi trường đối với các hệ thống XLNT, Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex thực hiện các biện pháp sau:
- Đối với những máy móc thiết bị thường xuyên bị hỏng như motor, máy bơm nước,… Công ty luôn có thiết bị dự phòng nhằm thay thế khi cần thiết. Thời gian khắc phục sự cố khoảng 5 giờ kể từ lúc phát sinh sự cố.
- Đối với những máy móc thiết bị ít gặp sự cố như bồn hóa chất, hệ thống phân phối khí… Công ty áp dụng các biện pháp sau:
+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng vận hành của các máy móc thiết bị.
+ Định kỳ bảo dưỡng và thay thế khi đến kỳ hạn bảo dưỡng.
- Khi có sự cố mất điện, khu sẽ sử dụng máy phát điện dự phòng để duy trì hoạt động của hệ thống xử lý. 
- Trong trường hợp xảy ra sự cố về điện động lực và điện điều khiển, chuyển qua chế độ vận hành bằng tay trong khi chờ khắc phục sự cố.
[bookmark: _Toc423083651]- Khi nước thải đầu ra xử lý không đạt theo quy chuẩn cho phép, công ty có phương án lưu nước thải tại bể tự hoại có kích thước và bể điều hòa của hệ thông xử lý nước thải với tổng công suất thiết kế mỗi bể là 1100 m3, thời gian lưu giữ là từ 2 đến 2,5 ngày giữ tạm thời, tiến hành khắc phục sự cố và bơm nước thải ngược về hệ thống để xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.
- Ngừng ngay việc thải nước thải ra nguồn tiếp nhận khi hệ thống XLNT có sự cố. Thực hiện các biện pháp ứng cứu sự cố đảm bảo nước thải đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột B (K = 1,0) mới tiến hành thải ra nguồn tiếp nhận.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trong việc cải tạo nước, kênh tiêu Bình Hòa và sông Sài Gòn trong trường hợp xảy ra nước mặt của nguồn tiếp nhận nước thải của bệnh viện bị ô nhiễm do tiếp nhận nước thải từ HTXLNT Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex .
[bookmark: _Toc423083653][bookmark: _Toc423083654]- Thiết lập và tập huấn cho nhân viên vận hành về phương án ứng cứu sự cố đối với hệ thống XLNT.
- Bệnh viện đã ban hành “Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải” và “Quy trình giải quyết sự cố hệ thống xử lý nước thải”
	Bệnh viện đã thiết lập phương án ứng phó sự cố cho hệ thống xử lý nước thải như sau:
Sự cố về công nghệ xử lý và biện pháp khắc phục:
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Hướng khắc phục

	1. Lược rác tinh
	
	

	Mùi hôi
	Do vật chất bị lắng trước khi tới song chắn hoặc tích tụ trên song chắn, giỏ rác, thân và các chi tiết máy
	Loại bỏ vật lắng tích tụ

	Tắc nghẽn
	Không làm vệ sinh sạch sẽ
	Tăng cường nước làm vệ sinh

	2. Hố bơm – Bể kín
	
	

	Mùi hôi
	Do nước thải tích tụ lâu trong đường ống thu gom
	Cải thiện đường ống thu gom

	
	Do nguồn nước thải nào đó xả về hệ thống có mùi hôi
	Kiểm tra và có biện pháp quản lý

	Có màu đen
	Do bị phân hủy yếm khí trước khi đến hố thu
	Cải thiện đường ống thu gom

	
	Do bị phân hủy yếm khí tại hố thu
	Cài đặt mức phao cho hợp lý

	
	Do nguồn nước thải có màu đen
	Kiểm tra và có biện pháp quản lý

	3. Bể điều hòa – Bể kín
	
	

	Mùi hôi
	Do lắng, bị yếm khí trong bể
Váng dầu tích tụ lâu ngày
	Tăng cường khuấy, sục khí
Gỉam thời gian lưu nước
Thu gom dầu mỡ định kỳ

	Có màu đen
	Do nước thải lưu lâu trong hố thu
Do nguồn nước thải có màu đen
	Cài đặt mức phao cho hợp lý
Kiểm tra và có biện pháp quản lý

	Có bọt khí ở một số chỗ trong bể
	Thiết bị phân phối khí bị nứt
	Thay thế thiết bị phân phối khí

	4. Bể MBBR – Bể hở
	
	

	Nước thải sau xử lý đục
	Khả năng lắng của bùn kém
	Kiểm tra các điều kiện pH, oxi, chất dinh dưỡng, tải lượng chất hữu cơ, nhiệt độ có thích hợp không

	
	Tải lượng chất hữu cơ vượt mức cho phép
	Gỉam tải lượng chất hữu cơ

	
	Thiếu chất dinh dưỡng
	Bổ sung chất dinh dưỡng

	
	Thiếu oxi
	Tăng cường sục khí

	
	pH không tối ưu
	Châm axit, bazơ

	
	Bùn già
	Tăng lượng bùn thải

	Bọt trắng nổi trên mặt
	Có quá ít bùn (thể tích bùn thấp)
	Gỉam thể tích bùn dư bơm đi

	
	Sự có mặt của những chất hoạt động bề mặt không phân hủy sinh học
	Kiểm tra nước thải đầu vào, kiểm soát các dòng thải phát sinh chất hoạt động bề mặt

	Bùn có màu đen
	Có lượng oxi hòa tan (DO) thấp (yếm khí). Sự thông khí không đủ, tạo vùng chết và bùn nhiễm khuẩn thối
	Tăng cường sục khí
Kiểm tra thiết bị thổi khí

	Bùn có chỉ số thể tích bùn cao
	Lượng DO trong bể thấp
	Kiểm tra sự phân phối khí

	Bùn đen trên bề mặt
	Thời gian lưu bùn quá lâu
	Loại bỏ bùn thường xuyên

	Có nhiều bông bùn trôi theo dòng chảy sau xử lý
	Lưu lượng nước thải phân phối vào bể lắng không đều
Nước thải quá tải
	Kiểm tra máng tràn
Gỉam công suất xử lý

	
	Máng tràn quá ngắn
	Tăng độ dài máng tràn

	5. Đầu ra
	
	

	Nước ra không đạt quy chuẩn môi trường
	Do hiệu quả xử lý của hệ thống kém
	Kiểm tra, phân tích, tìm nguyên nhân và khắc phục





Bảo trì hệ thống điện điều khiển, sự cố và biện pháp khắc phục
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Hướng khắc phục

	Rơ le nhiệt, CB, khởi động từ hỏng
	Do quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch ở các thiết bị dẫn đến dòng cao đột ngột gây hỏng rơ le nhiệt
	Thay thiết bị mới

	
	Do sự không ổn định của điện áp cấp cho tủ điều khiển
	Kiểm tra và khắc phục

	Cầu chì, rơ le trung gian, đèn tín hiệu bị hỏng
	Do sự không ổn định của điện áp cấp cho tủ điều khiển
	Thay mới

	Tủ không tự động ngắt khi sụt áp, mất pha hay đảo pha
	Thiết bị bảo vệ sụt áp, đảo pha đã bị hỏng
	Kiểm tra và thay mới

	Các máy hoạt động không đúng với chương trình hoặc PLC mất chương trình
	Có vấn đề ở bộ PLC
	Kiểm tra và tìm nguyên nhân cụ thể và khắc phục


Bảo trì bơm chìm, sự cố và biện pháp khắc phục
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Biện pháp

	Bơm không khởi động được hay vừa hoạt động thì dừng ngay
	- Chưa có điện
- Bảng điều khiển
- Cánh bơm bị kẹt
- Phao bị vướng
	- Nối điện
- Kiểm tra tủ điện điều khiển
- Kiểm tra bơm và làm sạch cánh
- Gỡ vướng, cố định lại và vệ sinh phao

	Lưu lượng không có
	- Bị nghẹt rác
- Chưa mở hết van
- Lỗi do kết nối điện
	- Bộ lọc rác dưới bơm
- Mở van trước khi bơm hoạt động
- Nối điện lại

	Đèn báo mức cao báo liên tục
	- Lỗi dò mức của phao
- Bơm lỗi (không chạy đủ công suất)
- Tắc nghẽn cánh
	- Kiểm tra phao
- Kiểm tra cường độ dòng điện
- Làm sạch buồng bơm

	Bơm không liên tục
	- Không có nước cho bơm chạy
- Cánh bơm bị vướng vật lạ
- Lỗi do điện
	- Kiểm tra nếu van bị lỗi
- Kiểm tra và mở van
- Kiểm tra cường độ dòng điện

	Chuyển đổi hộp số gây ồn
	- Hệ thống khớp răng hư
- Đặt không vững
	- Kiểm tra lại và thay mới nếu cần
- Đặt lại


Bảo trì bơm định lượng, sự cố và biện pháp khắc phục
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Biện pháp

	Máy bơm không làm việc (không quay)
	- Không có nguồn điện cung cấp đến
	- Kiểm tra nguồn điện, cáp điện

	Máy bơm làm việc nhưng có tiếng kêu gầm
	- Điện nguồn mất pha đưa vào motor
- Cánh bơm bị chèn bởi các vật cứng
- Hộp giảm tốc bị thiếu dầu, mỡ mòn…
- Bị chèn các vật lạ có kích thước lớn vào buồng bơm, trục vit
	- Kiểm tra và khắc phục lại nguồn điện
- Tháo các vật cứng bị chèn ra khỏi cánh bơm
- Kiểm tra và bổ sung thêm hoặc thay nhớt mới
- Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ

	Máy bơm hoạt động nhưng không lên nước
	- Ngược chiều quay
- Van đóng mở bị nghẹt hoặc hư hỏng
- Đường ống bị tắc nghẽn
- Chưa mở van
- Rách màng bơm
	- Đảo lại chiều quay
- Kiểm tra phát hiện và khắc phục lại, nếu hư hỏng phải thay van mới
- Kiểm tra phát hiện chỗ bị nghẹt và khắc phục lại
- Mở van
-Thay màng bơm khác

	Lưu lượng bơm bị giảm
	- Bị nghẹt ở cánh bơm, van, đường ống
- Mực nước bị cạn
- Nguồn điện cung cấp không đúng
- Màng bơm bị đóng cặn
	- Kiểm tra, khắc phục lại
- Tắt bơm ngay
- Kiểm tra nguồn điện và khắc phục
- Tháo và rửa sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch đặc biệt

	Máy bơm làm việc với dòng điện vượt quá giá trị ghi trên nhãn máy
	- Điện áp thấp dưới quy định
- Độ cách điện của bơm giảm quá quy định < 01 M
- Bị sự cố về cơ khí: bánh răng, vòng bi…
	- Tắt máy, khắc phục lại điện áp
- Sấy nâng cao độ cách điện
- Phát hiện chỗ hư hỏng về cơ khí để khắc phục




Bảo trì máy thổi khí, sự cố và biện pháp khắc phục
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Biện pháp

	Máy không làm việc (không quay)
	- Không có nguồn điện cung cấp đến
	- Kiểm tra nguồn điện, cáp điện

	Máy làm việc nhưng có tiếng kêu gầm

	- Điện nguồn mất pha đưa vào motor
- Bị chèn các vật cứng cánh quạt khí
- Vòng bi khô dầu mỡ hoặc vòng bi bị hư
	- Kiểm tra và khắc phục lại nguồn điện
- Tháo các vật cứng bị chèn ra khỏi cánh quạt khí
- Châm dầu mỡ cho vòng bi hoặc thay mới

	Máy bơm hoạt động nhưng không có khí thoát ra
	- Ngược chiều quay
- Van đóng mở bị nghẹt hoặc hư hỏng
- Đường ống bị tắc nghẽn
- Chưa mở van

	- Đảo lại chiều quay
- Kiểm tra phát hiện và khắc phục lại, nếu hư hỏng phải thay van mới
- Kiểm tra phát hiện chỗ bị nghẹt và khắc phục lại
- Mở van

	Lưu lượng khí bị giảm
	- Bị tắc nghẽn van, đường ống
- Nguồn điện cung cấp không đúng
- Bộ phận lọc khí bị tắc nghẽn
	- Kiểm tra, khắc phục lại
- Kiểm tra nguồn điện và khắc phục
- Tháo và rửa sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch đặc biệt, làm khô bằng khí nén

	Máy bơm làm việc với dòng điện vượt quá giá trị ghi trên nhãn máy
	- Điện áp thấp dưới quy định
- Độ cách điện của motor giảm quá quy định < 01 M
- Bị sự cố về cơ khí: bánh răng, vòng bi…
- Dây coroa quá căng hoặc bị lệch
	- Tắt máy, khắc phục lại điện áp
- Làm khô nâng cao độ cách điện
- Phát hiện chỗ hư hỏng về cơ khí để khắc phục
- Cân chỉnh lại đúng vào vị trí và có độ võng 5-10mm


Bảo trì van điện, sự cố và biện pháp khắc phục
	Sự cố
	Nguyên nhân
	Biện pháp

	Động cơ hoạt động quá nhiệt
	- Điện áp bất thường
- Tần suất làm việc lớn
- Cần trục motor bị kẹt hay van vặn quá chặt nên không thể di chuyển
	- Kiểm tra bằng dụng cụ áp
- Gỉam tần suất hoạt động
- Loại bỏ vật cản

	Động cơ không hoạt động
	- Không có điện
- Cầu chì bị cháy
- Bộ phận bảo vệ quá nhiệt bị ngắt
	- Kiểm tra lại nguồn điện
- Kiểm tra và thay thể nếu cần thiết
- Kiểm tra độ nóng của motor. Bộ phận truyền động sẽ hoạt động lại khi motor được hạ nhiệt. Gỉai quyết vấn đề quá nhiệt của motor

	Động cơ đang chạy thì ngừng lại
	- Nguồn điện bị ngắn mạch
- Vật thể lạ gây nghẹt đường ống
	- Kiểm tra dây cáp
- Loại bỏ vật thể lạ ra khỏi đường ống

	Không thể đóng/mở hoàn toàn
	- Trục quay không di chuyển được do tay cầm lỏng
	- Điều chỉnh và vặn chắc tay cầm

	Bộ phận truyền động không dừng đúng vị trí và dao động
	- Thiết lập độ nhạy không chính xác
	- Điều chỉnh công tắc độ nhạy SW

	Lỗi khi motor chuyển trạng thái sang On hoặc Off
	- Nguồn vào cho cả trạng thái on và off
	- Kiểm tra công tắc điều khiển bên ngoài có bình thường không, rơ le cần mắc song song cho mỗi bộ truyền động riêng rẽ
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· Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:
- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải phát sinh từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex gồm: 
Nước thải y tế được phát sinh từ 2 nguồn là nước sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, bệnh nhân, người chăm nom như ăn uống, tắm và vệ sinh… và nước thải từ các phòng mổ, cấp cứu, phòng khám và điều trị bệnh như rửa dụng cụ y tế, nước thải từ quá trình phẫu thuật, nước thải từ xét nghiệm…
- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 440 m3/ngày đêm
- Dòng nước thải: Nước thải sau khi qua HTXLNT Bệnh viện      Kênh tiêu Bình Hòa phía Đông của Bệnh viện tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  	rạch Vĩnh Bình             sông Sài Gòn.
- Vị trí xả nước thải: 
· Tọa độ vị trí xả nước thải ra kênh tiêu Bình Hòa: X= 12.05.698; 
Y= 06.86.927;
· Tọa độ vị trí xả nước thải ra rạch Vĩnh Bình: X= 12.04.606; Y= 06.86.558;
· Tọa độ vị trí xả nước thải ra song Sài Gòn: X= 12.05.872; Y= 06.84.927;
- Phương thức xả nước thải: Bơm tự động
- Chế độ xả nước thải : 24 giờ/ngày.
- Chất lượng nước thải: Nước thải sau hệ thống xử lý của Bệnh viện phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT, cột B, K =1,0 đối với các thông số theo QCVN 28:2010/BTNMT;





[bookmark: _Toc107395003]Bảng 4.1. Kết quả quan trắc nước thải sau HTXLNT Bệnh viện, quý 1 ngày 15/03/2022.
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 28: 2010/BTNMT, cột B
	Tần xuất quan trắc định kỳ

	1 
	pH
	-
	6.89
	6.5-8.5
	Tất cả các chỉ tiêu đều đo :
3 tháng/lần

	2 
	TSS
	mg/L
	25
	100
	

	3 
	COD
	mg/L
	45
	100
	

	4 
	BOD5
	mg/L
	19
	50
	

	5 
	NO3 (tinh theo N)
	mg/L
	14.8
	50
	

	6 
	PO4 (tinh theo P)
	mg/L
	KPH
	10
	

	7 
	NH4 + (tính theo N)
	mg/L
	8.2
	10
	

	8 
	Salmonella
	CFU/
100mL
	KPH
	KPH
	

	9 
	Shigella
	CFU/
100mL
	KPH
	KPH
	

	10 
	Vibrio Cholerae
	CFU/
100mL
	KPH
	KPH
	

	11 
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/L
	7.5
	20
	

	12 
	Coliform
	MPN/
100mL
	4000
	5000
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[bookmark: _Toc107390434]1. Kết quả quan trắc nước thải năm 2021
Trong năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  đã thực hiện quan trắc nước thải đầu ra định kỳ 3 tháng /lần. Kết quả được thống kê trong bảng 5–1. 
[bookmark: _Toc107395009]Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải đầu ra năm 2021
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 28:2010/BTNMT (B)

	
	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	

	1
	pH
	
	6,7
	6,5
	6,9
	7,2
	6,5 – 8,5

	2
	Hàm lượng Photphate (PO43-)
	mg/L
	3,1
	1,81
	2,98
	1,58
	10

	3
	Nhu cầu Oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5)
	mgO2/L
	8
	12
	23
	7
	50

	4
	Nhu cầu Oxy hóa học (COD)
	mgO2/L
	18
	26
	53
	18
	100

	5
	Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/L
	27
	10
	24
	14
	100

	6
	Amoni (NH4+)
	mg/L
	7
	13,3
	7,35
	8,4
	10

	7
	Hàm lượng dầu mỡ động, thực vật
	mg/L
	< 0,3
	< 0,3
	< 0,3
	< 0,3
	20

	8
	Coliform
	MPN/100ml
	1400
	390
	640
	2100
	5000

	9
	Salmonella
	Vi khuẩn/100ml
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện

	10
	Shigella
	Vi khuẩn/100ml
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện

	11
	Vibrio Cholerae
	Vi khuẩn/100ml
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện
	Không phát hiện


Nguồn: Trung tâm quan trắc  - kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bình Dương

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống XLNT Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex đạt tiêu chuẩn xả thải vào môi trường theo QCVN 28:2010/BTNMT cột B, K=1,0.
[bookmark: _Toc107390435]2. Kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2021
Trong quá trình hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  không phát sinh các loại khí thải ra môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường không khí đảm bảo cho sức khỏe của bệnh nhân, khách hàng tới thăm khám và cho nhân viên bệnh viện; Bệnh viện quốc tế đã thực hiện quan trắc môi trường không khí định kỳ 3 tháng/lần. Kết quả được thống kê ở bảng 5-2 và bảng 5-3.



[bookmark: _Toc107395010]Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí các khu vực: Cổng 1 bệnh viện gần quốc lộ 13, Nhà chứa rác, Khu Xử lý nước thải
	STT
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Quy chuẩn
	Giới hạn

	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	
	

	
	
	Cổng 1 BV
	Nhà rác
	Khu XLNT
	Cổng 1 BV
	Nhà rác
	Khu XLNT
	Cổng 1 BV
	Nhà rác
	Khu XLNT
	Cổng 1 BV
	Nhà rác
	Khu XLNT
	
	

	1
	Tiếng ồn (Lmin) (dB(A))
	61,8
	59,7
	58,3
	57,2
	61,4
	57,8
	
	
	
	63,4
	60,1
	61,3
	QCVN 26:2010/BTNMT
	55

	2
	Tiếng ồn (Lmax) (dB(A))
	67,2
	65,2
	64,8
	64,7
	67,7
	64,4
	
	
	
	69,7
	66,8
	67,6
	QCVN 26:2010/BTNMT
	55

	3
	Tiếng ồn (Leq) (dB(A))
	63,7
	61,8
	60,5
	60,5
	63,3
	59,6
	
	
	
	65,2
	62,3
	63,4
	QCVN 26:2010/BTNMT
	55

	4
	Tốc độ gió (m/s)
	0,2
	0,2
	0,2
	0,4-1,2
	0,3-0,5
	0,3-0,4
	
	
	
	1,1
	0,3
	0,4
	
	

	5
	CO (µg/m3)
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	
	
	
	<2500
	<2500
	<2500
	QCVN 05:2013/BTNMT
	30000

	6
	Độ ẩm (%)
	63,6
	63,1
	62,7
	66,5
	65,8
	64,5
	
	
	
	61,3
	60,5
	60,1
	
	

	7
	Nhiệt độ (oC)
	30,1
	30,3
	30,5
	30,2
	30,5
	30,9
	
	
	
	30,4
	30,7
	30,9
	
	

	8
	Tổng bụi lơ lửng (µg/m3)
	70
	78
	64
	85
	64
	57
	
	
	
	78
	55
	61
	QCVN 05:2013/BTNMT
	300

	9
	SO2
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10
	
	
	
	< 10
	< 10
	< 10
	QCVN 05:2013/BTNMT
	350

	10
	NO2
	22,7
	32,9
	26,6
	19,4
	19,5
	22,3
	
	
	
	24,2
	24,3
	24,3
	QCVN 05:2013/BTNMT
	200



[bookmark: _Toc107395011]Bảng 5.3. Kết quả quan trắc môi trường không khí các khu vực: Khoa khám bệnh, khu chụp X-Quang
	STT
	Chỉ tiêu
	Kết quả
	Quy chuẩn
	Giới hạn

	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	
	

	
	
	Khoa khám bệnh
	Khu chup X-quang
	Khoa khám bệnh
	Khu chup X-quang
	Khoa khám bệnh
	Khu chup X-quang
	Khoa khám bệnh
	Khu chup X-quang
	
	

	1
	Tiếng ồn (Lmin) (dB(A))
	71,8
	66,4
	69,9
	56,2
	
	
	66,8
	62,7
	QCVN 24:2016/BYT
	85

	2
	Tiếng ồn (Lmax) (dB(A))
	77,6
	72,7
	75,8
	62,4
	
	
	72,1
	69,2
	QCVN 24:2016/BYT
	85

	3
	Tiếng ồn (Leq) (dB(A))
	73,2
	68,2
	71,6
	58,3
	
	
	68,9
	65,8
	QCVN 24:2016/BYT
	85

	4
	Tốc độ gió (m/s)
	0,3
	0,2
	0,4-0,8
	0,3-0,4
	
	
	0,5
	0,3
	QCVN 26:2016/BYT
	0,2-1,5

	5
	CO (µg/m3)
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	
	
	<2500
	<2500
	QCVN 03:2019/BYT
	20000

	6
	Độ ẩm (%)
	62,3
	61,8
	63,4
	62,5
	
	
	60,7
	61,4
	QCVN 26:2016/BYT
	40-80

	7
	Nhiệt độ (oC)
	30,7
	30,4
	31,1
	31,5
	
	
	30,8
	30,6
	QCVN 26:2016/BYT
	18-32

	8
	Tổng bụi lơ lửng (µg/m3)
	64
	49
	64
	57
	
	
	55
	52
	QCVN 02:2019/BYT
	8000

	9
	SO2 (µg/m3)
	< 10
	< 10
	< 10
	< 10
	
	
	< 10
	< 10
	QCVN 03:2019/BYT
	5000

	10
	NO2 (µg/m3)
	19
	20,2
	18,8
	18
	
	
	30,1
	27,2
	QCVN 03:2019/BYT
	5000


	Trong quý III năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  không thể thực hiện việc quan trắc môi trường không khí. Các kết quả quan trắc môi trường không khí các quý I, II, IV của bệnh viện đều đạt các quy chuẩn  QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT , QCVN 03:2019/BYT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế.



[bookmark: _Toc107390436]CHƯƠNG VI
[bookmark: _Toc107390437]CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc107390438]1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Trước khi đưa vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  đã hoàn thành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải; được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương xác nhận hoàn thành công trình xử lý nước thải trong “Công văn số 3172/STNMT-CCBVMT”  ngày 16 tháng 08 năm 2016 và “Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1131/GXN-STNMT” ngày 27 tháng 2 năm 2019.
[bookmark: _Toc107390439]2. Chương trình quan trắc nước thải định kỳ
2.1. Giám sát nước thải
Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu nước thải đầu ra sau hệ thống XLNT
Thông số giám sát: pH, Nhu cầu Oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5), Nhu cầu Oxy hóa học (COD), Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Phosphate (PO43-), Amoni (NH4+), Nitrat (NO3-), Dầu mỡ động thực vật, Coliform, Salmonella, Shigella, Vibrio Cholearae.
Tần suất giám sát: 3 tháng/ lần
Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT cột B (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước  thải y tế).
2.2. Giám sát nước mặt
Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu nước mặt trên rạch Ông Bố cách vị trí hợp lưu với kênh tiêu nước Bình Hòa 30m về phía thượng nguồn.
Thông số giám sát: pH, Nhu cầu Oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5), Nhu cầu Oxy hóa học (COD), Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Phosphate (PO43-), Amoni (NH4+), Nitrat (NO3-), Nitrit (NO2-), dầu mỡ tổng, Coliform.
Tần suất giám sát: 3 tháng/ lần
Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2 (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt)


2.3. Giám sát chất lượng không khí.
Vị trí lấy mẫu:
· 01 mẫu tại cổng chính bệnh viện gần quốc lộ 13
· 01 mẫu tại khu vực nhà rác
· 01 mẫu tại khu vực gần hệ thống XLNT
· 01 mẫu tại khu vực khoa khám bệnh
· 01 mẫu tại khu chụp X-quang (Chẩn đoán hình ảnh)
Thông số giám sát: Tiếng ồn, Tốc độ gió, Độ ẩm, Nhiệt độ, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Cacbon Oxit (CO), Lưu huỳnh đioxit (SO2), Nitrit (NO2).
Tần suất giám sát: 3 tháng/ lần
Quy chuẩn so sánh:
· QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
· QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh
· QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
· QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu-Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
· QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi-Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 5 yếu tố bụi tại nơi làm việc
· QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

[bookmark: _Toc107390440]3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
Tổng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc107395015]Bảng 6.1. Kinh phí thực hiện chương trình quan trắc
	STT
	Hạng mục
	Số đợt quan trắc
	Thành tiền

	1
	Quan trắc nước thải
	4
	5.200.000

	2
	Quan trắc nước mặt
	4
	1.680.000

	3
	Quan trắc môi trường không khí
	4
	5.700.000

	4
	Chi phí khác (lấy mẫu, xe)
	4
	4.000.000

	Tổng
	16.580.000





[bookmark: _Toc107390441]CHƯƠNG VII
[bookmark: _Toc107390442]KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA
[bookmark: _Toc107390443]VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Trong 2 năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  chưa tiếp các đoàn thanh kiểm tra. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex luôn tuân thủ luật Bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ việc quan trắc giám sát môi trường và báo cáo đầy đủ về Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương với đầy đủ thông số theo quy định.


[bookmark: _Toc107390444]CHƯƠNG VIII
[bookmark: _Toc107390445]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Becamex (BIH) cam kết:
· Tính trung thực và chính xác của các số liệu được đề cập trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
· Tuân thủ thực hiện Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản dưới luật liên quan.
· Hệ thống xử lý nước thải được vận hành thường xuyên theo đúng quy trình công nghệ để bảo đảm nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm luôn vận hành bình thường.
· Quy trình vận hành nhà máy xử lý nước thải theo đúng thiết kế, không lắp đặt đường ống xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào.
· Việc xả nước thải của Hệ thống XLNT Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  ra kênh tiêu Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương không làm ảnh hưởng đến nguồn nước mặt và nước ngầm trong khu vực;
· Đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  sẽ đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B với K = 1,0.
· Thực hiện đầy đủ các chương trình quan trắc, kiểm soát môi trường và nguồn tiếp nhận.
· Đảm bảo kinh phí để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và chương trình quan trắc, giám sát môi trường.
· Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nếu để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
· Đối với chính quyền địa phương: đảm bảo nước thải phát sinh từ Bệnh viện sẽ không gây mùi hôi cho khu vực dân cư, không gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Trường hợp xảy ra sự cố mà gây thiệt hại về vật chất, nguyên nhân do nước thải từ Hệ thống XLNT của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex  thì chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại do mình gây ra, đồng thời có các biện pháp khắc phục kịp thời./.

image1.png




image2.png
Muwde théi sinh hoat iy Murde théi sinh hoat iy
sha an céc cong trinh phy; tr
i hoat déng riva thing

rhc, ti nha giat

Bé tach diu

Nwde thii y té va
sinh hoat b 5 nha
TB1va FW1

[

Muée dw

BE tw hoai
Khi khbng
Sc kit chim . hor
NaOH !
i
My théi ki - Thap khiy mii
x
i
i |
i
i
BE ling Lamella BE chira bin
T
z ‘ ¥
Chiorine ---»| B trung gian e hit bin
BE khi¥ tring

!

Ht thing thodt medc ma trong kiwdn vign bésh vign
(QCVIN 282010/BTNMT, c5t B, K=1,0)

!

He théng thodt nwéc chung cia khu vuc

!

Kénh tigu Bioh Hoa

!

Rach Vinh Binh

i

Stng Sai Gon





